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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà 

- Địa chỉ: Thôn Đông Lai, xã Nội Bài (trước đây là xã Quang Tiến, huyện Sóc 

Sơn), thành phố Hà Nội 

- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Thị Thu Hà - Chức vụ: Giám Đốc 

- Số điện thoại: 043 751 2046              - Fax: 043 751 2046 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100957353 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/11/1999, đăng 

ký thay đổi lần thứ 12 ngày 03/01/2024. 

2. Tên cơ sở  

- Tên cơ sở: Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà 

- Địa điểm thực hiện: Xã Nội Bài (trước đây là xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn), 

thành phố Hà Nội. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của cơ sở:  

+ Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000297 ngày 28/5/2009 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội cấp cho Cơ sở, cấp điều chỉnh lần thứ nhất ngày 29/6/2015; 

+ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 728/QĐ-UBND ngày 

24/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp cho Cơ sở; 

+ Văn bản số 1714/SXD-QLXD ngày 17/3/2022 của Sở Xây dựng thành phố 

Hà Nội về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

cơ sở Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà; 

+ Giấy phép xây dựng số 38/GPXD ngày 23/9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Sóc Sơn cấp cho Cơ sở. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

các giấy phép môi trường thành phần: 

+ Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường số 05/2011/GXNCK-

UBND ngày 31/3/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cấp cho cơ sở Trung tâm 

chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà. 

- Các văn bản pháp lý khác: 

+ Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 24/06/2010 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm chăm sóc người 

cao tuổi Ngọc Hà, tỷ lệ 1/500; 

+ Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 25/06/2010 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội về việc Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết xây 
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dựng Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà, tỷ lệ 1/500;  

+ Quyết định số 4461/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội về việc gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với Cơ sở; 

+ Văn bản số 46/CV-QLĐT ngày 26/6/2009 của Phòng quản lý đô thị huyện 

Sóc Sơn về việc thỏa thuận công tác thoát nước phục vụ triển khai cơ sở Trung tâm 

chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà; 

+ Văn bản số 1737/SNNMT-QLMT ngày 28/4/2025 của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường về việc hướng dẫn thủ tục môi trường của dự án “Trung tâm chăm sóc người 

cao tuổi Ngọc Hà”. 

Sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội có hướng dẫn thủ tục 

môi trường cho Cơ sở, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà đã hoàn thiện 

hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường (GPMT) của Cơ sở và nộp Ủy ban nhân dân 

huyện Sóc Sơn để được thẩm định. Trình tự thủ tục đã tiến hành như sau: 

+ Ngày 16/5/2025, Chủ cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT của Cơ sở tại UBND 

huyện Sóc Sơn (Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả mã hồ sơ H26.34-250516-0023); 

+ Ngày 13/6/2025, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn ban hành Quyết định số 

4507/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường cho Cơ sở; 

+ Ngày 16/6/2025, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 4507/QĐ-UBND tiến 

hành khảo sát thực tế khu vực thực hiện của Cơ sở;  

+ Ngày 23/6/2025, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn có Văn bản số 

1451/UBND-NNMT về việc hoàn thiện, chỉnh sửa bổ sung báo cáo đề xuất cấp GPMT 

và hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan. 

- Quy mô của cơ sở: 

+ Loại hình hoạt động: Khu chăm sóc và nghỉ dưỡng cho người cao tuổi. 

+ Quy mô theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Theo Giấy chứng 

nhận đầu tư, Cơ sở có tổng mức đầu tư là 100,0 tỷ đồng. Căn cứ khoản 2 Điều 11 Luật 

Đầu tư công số: 58/2024/QH15, Cơ sở có quy mô là tương tự dự án nhóm C. 

+ Căn cứ theo số thứ tự 2, mục II, Phụ lục V, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, Cơ 

sở có quy mô tượng tự Dự án nhóm III (Cơ sở có phát sinh nước thải ra môi trường phải 

được xử lý khi đi vào vận hành chính thức). 

+ Cơ sở thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường quy 

định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT cho Cơ sở: Căn cứ khoản 1 Điều 26 Nghị 

định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường; Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội thì giấy phép môi trường của Cơ sở thuộc thẩm quyền cấp 
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phép của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội.  

Căn cứ Văn bản số 1737/SNNMT-QLMT, GPMT của Cơ sở thời điểm này được 

thực hiện theo quy định tại khoản 15 Điều 168 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa 

đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 55 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. 

Do đó, nội dung báo cáo đề nghị cấp GPMT được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục X 

của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. 

 

Hình 1.1-Mặt bằng tổng thể của Cơ sở 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất của cơ sở 

- Quy mô công suất của cơ sở: Cơ sở sẽ chăm sóc, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng 

cho khoảng 500 người cao tuổi.  

- Cơ sở được xây dựng trên khu đất khoảng 15ha tại xã Nội Bài, Thành phố Hà 

Nội. Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được Sở Quy hoạch và Kiến trúc xác nhận 

có các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

Bảng 1.1-Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất của Cơ sở 

STT Chức năng sử dụng  Diện tích (m2) 

1 Đất xây dựng công trình của cơ sở 7.500 

2 Đất làm đường giao thông, sân vườn, đường dạo 22.500 

3 Đất đồi rừng 120.000 

 Tổng 150.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà) 
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Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cho phần diện tích đất xây dựng công trình, làm 

đường giao thông, sân vườn, đường dạo của cơ sở: 

Bảng 1.2-Tổng hợp các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của Cơ sở 

STT Chức năng sử dụng  
Diện tích 

(m2) 

Tầng cao 

(tầng) 

Mật độ 

(%) 

1 Khu trung tâm chăm sóc người cao tuổi 13.000 2 31 

 - Đất xây dựng công trình 4.000 2  

 
- Đất xây dựng sân chơi, hồ nước, vườn 

hoa, sân bãi 
9.000   

2 Khu chăm sóc đặc biệt 2.500 2 40 

 - Đất xây dựng công trình 1.000 2  

 - Đất xây dựng sân vườn, lối đi 1.500   

3 Khu câu lạc bộ người cao tuổi 2.870 1-2 35 

 - Đất xây dựng công trình 1.000 1-2  

 - Đất xây dựng sân vườn, chòi nghỉ 1.870   

4 Khu dịch vụ và nhà nghỉ nhân viên 4.450 1-3 34 

 - Đất xây dựng công trình 1.500   

 - Đất xây dựng sân vườn 2.950   

(Nguồn: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà) 

3.2. Công nghệ của cơ sở 

- Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà triển khai và vận hành Cơ sở 

theo quy trình như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2-Quy trình triển khai và vận hành Cơ sở 

Cơ sở không có công nghệ sản xuất, với đặc thù là khu nhà ở, dịch vụ và chăm sóc 

người cao tuổi, nên khi đi vào hoạt động Cơ sở chỉ có quá trình quản lý, vận hành các 

Chủ đầu tư 

 

Thực hiện dự án 

Quản lý vận hành Cơ sở 

Xây dựng sân vườn, 

đường dạo, đường 

giao thông, quy hoạch 

cây xanh 

 

Công trình kỹ 

thuật ngoài nhà 

(hạ tầng: cấp điện, 

cấp thoát nước…) 

 

Xây dựng công trình: Khu trung tâm 

chăm sóc người cao tuổi, Khu chăm 

sóc đặc biệt, Khu dịch vụ và nhà nghỉ 

nhân viên 
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khối nhà và dịch vụ chăm sóc trong trung tâm. Giai đoạn này, Chủ cơ sở đóng vai trò 

đơn vị đầu tư kinh doanh các khu dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật và khách hàng là những 

người có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của trung tâm.  

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của cơ sở bao gồm các khu nhà dịch vụ gồm: Khu nhà trung tâm chăm 

sóc người cao tuổi, khu nhà chăm sóc đặc biệt và khu nhà dịch vụ và nhà nghỉ nhân viên. 

Trung tâm dự kiến sẽ chăm sóc, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng cho 500 người cao tuổi. 

Kết hợp các dịch vụ vui chơi giải trí cho người cao tuổi trên cơ sở duy trì, bảo vệ và phát 

triển rừng, hình thành khu sinh thái rừng. 

- Mức độ tiện nghi sinh hoạt ở mức tốt, phù hợp với tiêu chuẩn một khu nghỉ dưỡng 

cho người cao tuổi. 

- Công trình chính bao gồm các khu chức năng như: 

+ Khu đón tiếp; 

+ Khu nghỉ ngơi; 

+ Khu giải trí với các phòng thư viện, đọc sách, phòng ăn, hội họp, các câu lạc 

bộ thơ văn, khiêu vũ, ẩm thực, dưỡng sinh,... 

+ Hệ thống massage, vật lý trị liệu liên hoàn trong nhà. 

- Công trình ngoài trời gồm các khu: 

+ Khu sân vườn cây cảnh với vườn cây thuốc nam, vườn thi ca, vườn cây,… 

+ Khu thể thao ngoài trời: dự kiến sẽ xây dựng sân quần vợt, cầu lông. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

Cơ sở đơn thuần là xây dựng các khu nhà phục vụ mục đích nghỉ ngơi, không có 

hoạt động sản xuất nên hầu như không tiêu thụ nhiên liệu trong quá trình vận hành. 

Nhiên liệu sử dụng nếu có chỉ nhằm phục vụ cho hoạt động của máy phát điện dự phòng 

khi có sự cố cắt điện hoặc có kế hoạch cắt điện luân phiên các khu vực trong thành phố 

trong thời kỳ cao điểm. Những khả năng này đều rất ít xảy ra, vì vật nhu cầu sử dụng 

nhiên liệu của cơ sở rất là thấp. 

4.1. Nguồn cung cấp điện của cơ sở 

- Nguồn điện phục vụ cho hoạt động của cơ sở được cấp bởi hệ thống cấp điện của 

Công ty Điện lực Sóc Sơn. 

- Nguồn cấp điện được cấp từ trạm biến áp Sóc Sơn 110/22KV 2x63 MVA ở phía 

Bắc khu vực quy hoạch.  

- Nguồn cung cấp điện của công trình là điện 3 pha 4 dây 380/220V được lấy từ 

nguồn điện trung thế hiện có của khu vực. Việc truyền dẫn điện trung thế từ nguồn tới 

trạm điện sử dụng cáp ngầm trung thế cách điện XLPE, ruột đồng, có đặc tính chống 

thấm dọc và có đai thép bảo vệ cơ học. 

- Ngoài ra còn có nguồn điện dự phòng lấy từ máy phát điện dự phòng cung cấp 

cho các phụ tải quan trọng như: nhà đa năng, bơm nước, chữa cháy và sinh hoạt,… khi 

nguồn điện chính bị gián đoạn.  
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4.2. Nguồn cung cấp nước của cơ sở  

a. Nguồn cấp nước sạch của cơ sở 

Nguồn cấp nước sinh hoạt của cơ sở được lấy từ nguồn nước sạch do Công ty Nước 

sạch số 2 Hà Nội cung cấp. 

b. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở bao gồm: Nước sinh hoạt của nhân viên, người 

cao tuổi, nước dùng để tưới cây, rửa đường dự báo tổng số lượng nước sử dụng cho hoạt 

động của cơ sở ước tính như sau: 

- Nước cấp cho mục đích sinh hoạt bao gồm nước cấp cho như cầu vệ sinh cá nhân 

Theo Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 24/06/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm chăm sóc người cao 

tuổi Ngọc Hà, tỷ lệ 1/500, định mức nước cấp sinh hoạt cho một người là 200 

lít/người/ngày. Quy mô số người theo quy hoạch là khoảng 500 người. Như vậy nước 

cấp cho hoạt động sinh hoạt là: 

Qsh = 200 lít/người/ngày x 500 người = 100 m3/ngày. 

- Nước phục vụ tưới vườn hoa, định mức nước cấp cho hoạt động tưới vườn hoa là 

3 lít/m2 sàn/ngày. 

Qt = 3 lít/m2 sàn/ngày x  9000 m2 = 27 m3/ngày. 

- Nước phục vụ rửa đường, sân bãi định mức nước cấp cho hoạt động rửa đường, sân 

bãi của cơ sở là 0,5 lít/m2 sàn/ngày. 

Qr = 0,5 lít/m2 sàn/ngày x 7180 m2 = 3,6 m3/ngày. 

Tổng nhu cầu sử dụng nước lớn nhất của cơ sở là:  

Q = Qsh + Qt + Qr = 100 + 27 + 3,6 = 130,6 m3/ngày. 

Sơ đồ cân bằng nước của Cơ sở như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3-Sơ đồ cân bằng nước của Cơ sở 

4.3. Nhu cầu sử dụng hoá chất 

Cơ sở không sử dụng các nguyên liệu do không quá trình sản xuất sản phẩm mà 

chỉ sử dụng các nguyên, nhiên liệu, hóa chất cho hệ thống XLNT công suất 120 m3/ngày 

đêm là chủ yếu. Việc sử dụng hóa chất cho quy trình xử lý nước thải được thực hiện tự 

động hoàn toàn, định lượng sử dụng hóa chất được cài đặt trong hệ thống điều khiển. 

Nhu cầu sử dụng hóa chất cho hệ thống XLNT theo tháng được thống kê theo bảng 

dưới đây: 

- 100 m3 nước cấp sinh hoạt. 

- 27 m3 nước cấp tưới cây 

- 3,6 m3 nước cấp rửa đường, 

sân bãi. 

Tổng lượng nước cấp: 130,6 

m3/ngày đêm 

- 100 m3 nước thải sinh hoạt (100% 

nước cấp SH) 

- 0 m3 nước thải hoạt động tưới cây  

- 0 m3 nước thải từ hoạt động rửa 

đường. 

Tổng lượng nước thải: 100 m3/ngày 

đêm 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở “Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà      7 

Bảng 1.3-Lượng hóa chất của hệ thống xử lý nước thải  

STT Hoá chất Đơn vị 
Khối 

lượng 
GHI chú 

1 Mật rỉ đường kg/tháng 20 Bể thiếu khí 

2 Javen 10 % (kg/m3) – 

Nồng độ 0,03 
kg/tháng 75 

Dùng cho công đoạn bể 

khử trùng 

(Nguồn: Sổ hướng dẫn vận hành HTXL nước thải của Cơ sở) 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

5.1. Vị trí địa lý của khu vực thực hiện cơ sở 

 Vị trí địa lý của cơ sở 

Cơ sở Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà tại Khu E, xã Nội Bài (trước 

đây là  xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn), Thành phố Hà Nội được triển khai xây dựng trên 

Khoảng 19, đất rừng phòng hộ lâm trường Sóc Sơn tại thôn Đông Lai, xã Nội Bài, thành 

phố Hà Nội, có tổng diện tích đất khoảng 15ha. Vị trí, ranh giới của cơ sở như sau: 

- Phía Đông: Giáp đường 35; 

- Phía Tây: Giáp đất núi đồi, gò rừng; 

- Phía Bắc: Giáp đất núi đồi, gò rừng; 

- Phía Nam: Giáp đất núi đồi, gò rừng. 
 

 

Hình 1.4-Vị trí Cơ sở trên bản đồ vệ tinh (Google Earth) 

- Toạ độ các điểm mốc giới của khu đất cơ sở được nêu trong bảng sau: 
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Bảng 1.4-Tọa độ các điểm của khu đất cơ sở 

Điểm 

Tọa độ VN – 2000 

(kinh tuyến trục 105o00, múi chiếu 3o) 

X(m) Y(m) 

1 2353022,62 584109,12 

2 2353082,78 584191,53 

3 2353165,15 584273,64 

4 2353290,68 584353,66 

5 2353344,56 584372,50 

6 2353376,34 584375,42 

7 2353409,77 584306,91 

8 2353428,06 584292,27 

9 2353477,96 584238,10 

10 2353489,24 584243,16 

11 2353496,16 584245,33 

12 2353545,60 584258,28 

13 2353571,96 584169,86 

14 2353571,55 584111,19 

15 2353530,36 584066,37 

16 2353381,59 583911,73 

17 2353375,69 583917,46 

18 2353235,20 583985,61 

19 2353181,47 583993,74 

20 2353151,62 584047,35 

21 2353104,62 584050,05 

S=150.000m2 
 

 Hiện trạng khu đất xây dựng cơ sở 

Khu đất thực hiện cơ sở là khu đồi rừng nằm trong vùng đất có cảnh quan thiên 

nhiên phong phú gồm hệ thống đồi núi, hồ nước, rừng cây… 

5.2. Các hạng mục công trình chính của cơ sở  

5.2.1. Các khu dịch vụ 

 Khu trung tâm 

Khu trung tâm cao 2 tầng và 1 tum thang, tổng diện tích sàn xây dựng 7.984m2, 
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chiều cao công trình từ cốt nền tầng 1 đến đỉnh mái 14,75m Chiều cao công trình từ cốt 

nền tầng 1 đến mái 14,75m. Bố trí mặt bằng gốm sảng - lễ tân, bếp ăn, các phòng nghỉ, 

phòng trực. Giao thông đi lại gồm sảnh, hành lang và 07 thang bộ và 04 thang máy. 

Trong đó: 

- Khu vực tiền sảnh, lễ tân: diện tích khoảng 336m2. 

- Tầng 1: Diện tích xây dựng khoảng 3.730m2, chiều cao 3,6m. 

- Tầng 2: Diện tích xây dựng khoảng 3.874m2, chiều cao 3,6m. 

- Tầng tum: Diện tích xây dựng khoảng 44m2. 

 Khu chăm sóc đặc biệt 

Khu chăm sóc đặc biệt cao 02 tầng và 01 tum thang, gồm 3 đơn nguyên, tổng diện 

tích sàn xây dựng khoảng 1.999m2; chiều cao công trình từ cốt nền tầng 1 đến đỉnh mái 

10,2m. Bố trí mặt bằng gồm các phòng nghỉ, phòng trực. Giao thông đi lại gồm sảnh, 

hành lang và 03 thang bộ và 01 thang máy. Trong đó: 

- Khu vực tiền sảnh, lễ tân: diện tích khoảng 30m2. 

- Tầng 1: Diện tích xây dựng khoảng 994m2, chiều cao 3,6m. 

- Tầng 2: Diện tích xây dựng khoảng 975m2, chiều cao 3,6m. 

 Khu Dịch vụ và nhà nghỉ nhân viên 

Khu Dịch vụ và nhà nghỉ nhân viên cao 1-3 tầng gồm 3 đơn nguyên, tổng diện tích 

sàn xây dựng khoảng 2.924m2; chiều cao công trình từ cốt nền tầng 1 đến đỉnh mái 

13,8m. Bố trí mặt bằng gồm các phòng nghỉ khép kín. Giao thông đi lại gồm sảnh, hành 

lang và 03 thang bộ và 01 thang máy. Trong đó: 

- Tầng 1: Diện tích xây dựng khoảng 1.407m2, chiều cao 3.6m. 

- Tầng 2: Diện tích sàn xây dựng khoảng 953m2, chiều cao 3,6m.  

- Tầng 3: Diện tích sàn xây dựng khoảng 564m2, chiều cao 3,6m. 

Kết cấu móng sử dụng giải pháp móng đơn BTCT; hệ thống đài, giằng móng bằng 

BTCT; Kết cấu thân sử dụng giải pháp khung BTCT chịu lực, sàn bằng BTCT đổ toàn khối. 

Hệ thống kỹ thuật các khu đều được đồng bộ bao gồm: Hệ thống cấp điện, cấp 

nước, thoát nước, thông tin liên lạc, thông gió, phòng cháy chữa cháy. 

5.2.2. Công trình phụ trợ 

 Đường giao thông nội bộ 

- Cổng vào cơ sở kết hợp xây dựng tuyến đường rộng 9m, lòng đường rộng 7m, lề 

2 bên 1,0m. Kết cấu mặt đường bê tông asphal, hè lát gạch, bó vỉa, đan rãnh bằng tấm 

bê tông xi măng đúc sẵn. 
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- Trục trung tâm rộng 12m gồm mặt đường rộng 8m, giải phân cách giữa rộng 2m, 

lề mỗi bên rộng 1,0m. Kết cấu mặt đường bê tông asphal, hè lát gạch, bó vỉa, đan rãnh 

bằng tấm bê tông xi măng đúc sẵn. 

- Các đường nội bộ: Chủ yếu là đường dạo, xây dựng bám sát nền hiện trạng, chiều 

rộng 3,5m, tại những đoạn tuyến có độ dốc lớn được xây dựng thành bậc thang kết hợp 

với chòi nghỉ. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng. 

- Bãi đỗ xe: Tại cổng chính bố trí bãi đỗ xe rộng 200m2, phía sau khu trung tâm bố 

trí 2 bãi đỗ xe kết hợp với sân vườn, cây xanh. 

 Cung cấp điện cho hệ thống chiếu sáng ngoài nhà 

- Cung cấp điện chiếu sáng ngoài nhà được cung cấp bằng một đường độc lập với 

các công trình trong khu vực trạm điện. 

- Cung cấp điện cho toàn bộ công trình được lấy từ trạm điện đến các tủ điện tổng 

đặt ở góc cầu thang tầng 1 của các khối nhà. 

- Cung cấp điện từ trạm điện đến các bảng phân phối điện của khu vực nhà bằng 

các tuyến cáp lõi đồng, cách điện XLPE/DSTA/PVC chôn ngầm cách cốt sàn nền 0,75m  

- Cung cấp điện cho hệ thống chiếu sáng ngoài nhà bằng hệ thống cáp ngầm lõi 

đồng cách điện XLPE/DSTA/PVC chôn ngầm cách cốt san nền 0,75m. 

- Nguồn cung cấp điện dự phòng của công trình được cung cấp bởi máy phát điện 

Diesel tại chỗ đảm bảo cung cấp điện liên tục.  

 Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà 

- Hệ thống chiếu sáng cho khuôn viên và vườn cây xanh 

- Hệ thống đèn trang trí và chiếu sáng đường đi dạo, khu bể phun nước 

- Hệ thống chiếu sáng khu vực cổng chính chỗ bãi đỗ xe 

- Hệ thống chiếu sáng sân tennis, cầu lông 

- Hệ thống chiếu sáng bảo vệ quanh khu vực hàng rào. 

 Hệ thống cấp nước sinh hoạt 

- Nhà chính đa năng: Chọn bơm cấp nước lên bể mái Q = 15 m3/h – H = 40m (1 

bơm làm việc  - 1 bơm dự phòng), ống đứng cấp nước lên bể mái D50, bơm được đặt ở 

chế độ bơm tự động, bơm sẽ được tự động làm việc khi thể tích nước sinh hoạt trong bể 

mái còn W = 3 m3 và bơm sẽ tự động ngắt khi bể mái đầy hoặc khi thể tích nước sinh 

hoạt trong bể ngầm nhỏ hơn 54 m3.  

- Nhà nghỉ dưỡng nhỏ: Chọn bơm cấp nước lên bể mái Q = 1l/s – H = 30m (1 bơm 

làm việc  - 1 bơm dự phòng), ống đứng cấp nước lên bể mái D20, bơm được đặt ở chế 
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độ bơm tự động, bơm sẽ được tự động làm việc khi thể tích nước sinh hoạt trong két 

nước gần hết và bơm sẽ tự động ngắt khi bể mái đầy. 

 Hệ thống chống sét 

- Chống sét – nối đất: Chống sét cho công trình bằng hệ thống các kim thu sét và 

dây nối lắp trên các kết cấu nhô cao và bờ của mái nhà (dùng cho khối nhà nghỉ dưỡng). 

Hệ thống này được nối xuống hệ thống nối đất bằng dây dẫn sét. Điện trở của hệ thống 

nối đất chống sét phải  10 . Hệ thống chống sét chống tia tiên đạo sớm gồm hai hệ 

thống kim thu sét bán kính bảo vệ 18m cho khối nhà chính. Tất cả  các vỏ kim loại của 

tủ điện, hộp aptomat, các kết cấu kim loại phải được nối vào hệ thống nối đất an toàn. 

Hệ thống này độc lập với hệ thống nối đất chống sét và có giá trị điện trở phải  4 . 

- Hệ thống chống sét:  

+ Bộ tiếp nhận – bằng thu lôi: Dùng thu lôi và thép dẹt mạ thiếc nóng 25 x 4 làm 

bộ tiếp nhận.  

+ Dây dẫn xuống đất: Lợi dụng 2 cây cột thép chính  20 phía ngoài đầu cột của 

kết cấu làm dây dẫn xuống đất, việc nối tiếp 2 cây cột thép này dùng hàn điện, đoạn 

dưới cùng nối với dây tiếp địa.  

+ Cọc tiếp địa: lợi dụng cốt thép chính của móng cột và cổ móng công trình để làm 

cực tiếp địa, điện trở tiếp địa không lớn hơn 1. 

+ Giải pháp điện vi cân bằng và chống sét: Cấu kiện kết cấu công trình và cốt thép 

trong bê tông phải nối liền với nhau và nối liền với dây dẫn xuống đất. 

+ Lợi dụng hai thanh cốt thép không nhỏ hơn  20 của dầm giằng vòng ngoài mỗi 

tầng hàn thành một vành đai khép kín và nối với dây dẫn xuống đất. 

+ Phải nối liền các khối kim loại khá lớn như lan can kim loại trên tường ngoài các 

tầng từ 30m trở lên, cửa kim loại với vành đai khép kín. 

+ Cốt thép trên mái của công trình phải hàn thành mạng không lớn hơn 10 x 10m 

hoặc 12 x 8m và nối liền với dây dẫn xuống đất. 

- Các loại đường ống kim loại ra vào công trình phải nối với hệ thống tiếp địa. 
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Một số hình ảnh của Cơ sở: 

 

 

 

Hình ảnh khu trung tâm 
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Hình ảnh khu chăm sóc đặc biệt 

 

 

Khu dịch vụ và nhà nghỉ nhân viên 

Hình 1.5-Một số hình ảnh các khu nhà của Cơ sở 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Tại thời điểm Cơ sở lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (tháng 8/2025), 

Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của 

môi trường chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Do đó, báo cáo căn 

cứ theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050. Trong quyết định nêu rõ mục tiêu tổng quát là: “chủ động phòng ngừa, kiểm soát 

được ô nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi 

trường; ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm 

quyền được sống trong môi trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định 

hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định 

hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các 

khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng 

mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh 

tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế cacbon thấp, 

hài hoà với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí 

hậu”. 

2. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của môi trường  

2.2.1. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường không khí 

Môi trường không khí khu vực chỉ bị tác động bởi khí thải, tiếng ồn từ các phương 

tiện giao thông và máy phát điện; mùi hôi từ khu vực tập kết rác thải và hệ thống xử lý 

nước thải. Tuy nhiên, lượng khí thải phát sinh từ các hoạt động này không nhiều, dễ 

khuếch tán vào không khí, mặt khác cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu ngay 

tại nguồn nên khả năng tác động đến môi trường không lớn vì vậy chất lượng môi trường 

không khí tại khu vực đảm bảo khả năng tiếp nhận, khuếch tán các chất ô nhiễm phát 

sinh từ cơ sở.  

2.2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận nước 

thải 

Theo văn bản số 46/CV ngày 26/06/2009 của Phòng quản lý đô thị UBND huyện 

Sóc Sơn về việc thoả thuận công tác thoát nước phục vụ triển khai cơ sở Trung tâm 

chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà. Tại cơ sở phát sinh nước thải sinh hoạt từ hoạt động 

sinh hoạt của nhân viên và người cao tuổi trong quá trình sinh sống, toàn bộ nước thải 

sinh hoạt này được thu gom về HTXL nước thải công suất 120m3/ngày đêm để xử lý đạt 

QCVN 14:2025/BTNMT cột B trước khi đổ ra nguồn tiếp nhận là mương thoát nước 

của khu vực trên tuyến đường 35 xã Nội Bài, Thành phố Hà Nội. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa  

a. Hệ thống thu gom thoát nước mưa tại Cơ sở 

Hệ thống thu gom nước mưa của Cơ sở hoàn toàn tách biệt với hệ thống thu gom 

nước thải. Nước mưa từ 3 khu vực: Khu trung tâm, khu chăm sóc đặc biệt, khu dịch vụ 

và nhà nghỉ nhân viên được thu gom vào hệ thống thoát nước mưa của các khu, sau đó 

thoát ra vườn trong khu vực cơ sở. 

Hệ thống thu gom nước mưa của các khối nhà trong cơ sở được thiết kế độc lập và 

có sơ đồ thu gom tương tự nhau, cụ thể như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1-Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa của cơ sở 

Phương án thu gom thoát nước mưa của cơ sở như sau:  

 Khu trung tâm: 

- Nước mưa từ mái của toà nhà sẽ được thu gom vào các ống đứng PVC D90, sau 

đó sẽ được dẫn xuống hố ga dưới mặt đất theo ống PVC D110 thoát vào hệ thống thu 

gom nước mưa của tòa nhà. 

- Nước mưa chảy tràn khu Trung tâm được thu gom vào các hố ga thoát nước mưa 

cùng với nước thu mái thoát ra vườn bằng đường cống D200 qua 03 điểm.  

 Khu dịch vụ và nhà nghỉ nhân viên: 

- Lượng nước mưa từ mái và nước mưa chảy tràn tại khu dịch vụ và nhà nghỉ của 

nhân viên sẽ được thu bằng hệ thống đường cống D200 (trên hệ thống có bố trí 05 hố 

ga lắng cặn, cát) và các hệ thống rãnh hở (kết cấu bê tông, R x H = 0,2 x 0,15 m). Lượng 

Nước mưa chảy tràn từ 

đường nội bộ 

Nước mưa từ 

ban công, mái 

Nước rửa 

đường, sân bãi 

Giếng thu, hố ga lắng rác 

có song chắn rác 
Thu gom, xử lý 

Hệ thống thoát nước mưa của dự án  

Rác 

Điểm thoát ra vườn  
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nước mưa được thu gom tại toà khu dịch vụ và nhà nghỉ nhân viên sẽ được chảy ra vườn 

qua 02 điểm. 

 Khu chăm sóc đặc biệt: 

- Lượng nước mưa từ mái và nước mưa chảy tràn tại khu nhà chăm sóc đặc biệt sẽ 

được thu gom vào các rãnh hở (kết cấu bê tông, R x H = 0,2 x 0,15 m) sau đó thoát vào 

hệ thống đường cống D200. Lượng nước mưa được thu gom tại khu chăm sóc đặc biệt 

sẽ được thoát ra vườn tại 01 điểm. 

- Để hạn chế mức thấp nhất lượng tạp chất bị cuốn trôi theo nước mưa vào môi 

trường, cơ sở đã tiến hành bê tông hóa và các hố ga được bố trí song chắn rác, thường 

xuyên quét dọn và vệ sinh các tuyến đường, khu vực. Định kỳ nạo vét bùn tại các hố ga 

để tránh tình trạng ô nhiễm, tắc nghẽn cống, hố ga thoát nước. 

b. Các hạng mục chính, thông số kỹ thuật của mạng lưới thoát nước mưa 

Thông số kỹ thuật các công trình thuộc tuyến thu gom nước mưa được thể hiện tại 

bảng sau: 

Bảng 3.1-Thông số kỹ thuật các công trình thuộc tuyến thu gom nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

I. Khu Trung tâm  

1 Hố ga chữ nhật (L x B = 2 x 1,2m) Cái 12 

2 Hố ga vuông (B = 1,2m) Cái 6 

3 Ống D90 m 650 

4 Ống D110 m 560 

5 Cống D200 m 194 

6 Điểm thoát ra vườn  Điểm 03 

II. Khu dịch vụ và nhà nghỉ nhân viên  

1 Hố ga vuông (B = 1,2m) Cái 5 

2 Cống D200 m 75 

3 Rãnh hở kết cấu bê tông (R x H = 0,2 x 0,15m) m 79 

4 Điểm thoát ra vườn Điểm  02 

III. Khu chăm sóc đặc biệt 

1 Hố ga vuông (B = 1,2m) Cái 1 

2 Hố ga chữ nhật (L x B =  4,5 x 1,9m) Cái 2 
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STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

3 Cống D200 m 43 

4 Cống D500 m 48 

5 Rãnh hở kết cấu bê tông (R x H = 0,2 x 0,15m) m 45 

6 Điểm thoát ra vườn Điểm  01 

(Nguồn: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà) 

Một số hình ảnh rãnh thu gom, hố ga thoát nước mưa của cơ sở: 

  

  

Hình 3.2-Hình ảnh hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở 
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1.2. Thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

a. Hệ thống thu gom nước thải tại Cơ sở 

Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của Cơ sở được thiết kế tách riêng với hệ 

thống thu gom, thoát nước mưa. Cụ thể: 

- Nước thải sinh hoạt: phát sinh chủ yếu từ nhà vệ sinh và nước thải thoát sàn, nước 

rửa chân tay của nhân viên, người cao tuổi trong cơ sở. Phương án thu gom thoát nước 

thải sinh hoạt của cơ sở như sau:  

+ Nước thải từ các nhà vệ sinh được thu gom xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn. 

Toàn bộ lượng nước thải sau bể tự hoại cùng với nước rửa (lavabo, thoát sàn) sẽ được thu 

gom về HTXL nước thải của Cơ sở để tiếp tục xử lý trước khi xả ra môi trường. 

- Nước thải khu nhà bếp qua chắn rác tự chảy xuống bể tách mỡ sau bể tách mỡ 

nước thải sẽ được hệ thống thu gom nước thải qua đường ống D200-D300 về HTXL 

nước thải công suất 120 m3/ngày đêm để xử lý. 

Sơ đồ thu gom nước thải của cơ sở được thể hiện trong hình sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3-Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của cơ sở 

Phương án thu gom nước thải của cơ sở như sau:  

 

NTSH từ Khu 

trung tâm chăm sóc 

người cao tuổi 

NTSH từ Khu 

chăm sóc đặc biệt  

NTSH từ Khu 

dịch vụ và nhà 

nghỉ nhân viên 

Lavabo, 

thoát sàn 

05 bể 

tự hoại 
01 bể 

tách mỡ 

Hệ thống thu gom nước thải  

Hệ thống xử lý nước thải công suất 120 m3/ngày đêm 

Mương thoát nước của khu vực 

Đạt QCVN 14:2025/BTNMT, Cột B 

Xí, 

tiểu 

Nhà 

bếp 

Lavabo, 

thoát sàn 

02 bể 

tự hoại 
01 bể 

tách mỡ 

Xí, 

tiểu 

Nhà 

bếp 

Lavabo, 

thoát sàn 

02 bể 

tự hoại 

Xí, 

tiểu 
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 Khu Trung tâm: 

- Nước thải từ xí, tiểu từ các nhà vệ sinh khu trung tâm được thu gom xử lý sơ bộ bằng 

bể tự hoại 03 ngăn. Toàn bộ lượng nước thải sau 05 bể tự hoại (tổng dung tích 64 m3) sẽ 

được thu gom bằng đường ống PVC D125, sau đó nước thải qua đường ống HDPE D200-

300 dẫn về HTXL nước thải công suất 120 m3/ngày đêm. 

- Nước thải từ lavabo, thoát sàn khu trung tâm được thu gom bằng đường ống PVC 

D110, sau đó nước thải qua đường ống HDPE D200-300 dẫn về HTXL nước thải công 

suất 120 m3/ngày đêm. 

- Nước thải nhà bếp khu trung tâm qua chắn rác tự chảy bằng đường ống PVC 

D125 xuống bể tách mỡ (dung tích 18 m3), sau đó nước thải qua đường ống HDPE D200-

300 dẫn về HTXL nước thải công suất 120 m3/ngày đêm. 

 Khu dịch vụ và nhà nghỉ nhân viên: 

- Nước thải từ xí, tiểu từ các nhà vệ sinh khu dịch vụ và nhà nghỉ nhân viên được thu 

gom xử lý sơ bộ bằng 02 bể tự hoại 03 ngăn (tổng dung tích 16 m3). Toàn bộ lượng nước 

thải sau 02 bể tự hoại sẽ được thu gom bằng đường ống PVC D125, sau đó nước thải qua 

đường ống HDPE D200 dẫn về HTXL nước thải công suất 120 m3/ngày đêm. 

- Nước thải từ lavabo, thoát sàn khu dịch vụ và nhà nghỉ nhân viên sẽ được thu gom 

bằng đường ống PVC D60, sau đó nước thải qua đường ống HDPE D200 dẫn về HTXL 

nước thải công suất 120 m3/ngày đêm. 

 Khu chăm sóc đặc biệt: 

- Nước thải từ xí, tiểu từ các nhà vệ sinh khu chăm sóc đặc biệt được thu gom xử lý 

sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn. Toàn bộ lượng nước thải sau 02 bể tự hoại tại khu chăm sóc 

đặc biệt (tổng dung tích 20 m3) sẽ được thu gom bằng đường ống PVC D125, sau đó nước 

thải qua đường ống HDPE D200 dẫn về HTXL nước thải công suất 120 m3/ngày đêm. 

- Nước thải từ lavabo, thoát sàn khu chăm sóc đặc biệt sẽ được thu gom bằng đường 

ống PVC D110, sau đó nước thải qua đường ống HDPE D200 dẫn về HTXL nước thải 

công suất 120 m3/ngày đêm. 

- Nước thải khu nhà bếp khu chăm sóc đặc biệt qua chắn rác tự chảy qua đường ống 

PVC D125 xuống bể tách mỡ sau bể tách mỡ (dung tích 12 m3), sau đó nước thải qua 

đường ống HDPE D200 dẫn về HTXL nước thải công suất 120 m3/ngày đêm. 

b. Các hạng mục chính, thông số kỹ thuật của mạng lưới thu gom nước thải 

Khối lượng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của cơ sở đã được xây dựng 

được thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 3.2-Thông số kỹ thuật các công trình thuộc tuyến thu gom nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

I. Khu Trung tâm  

1 Hố ga chữ nhật (L x B = 2 x 1,2m) Cái 10 

2 Hố ga vuông (B = 1,2m) Cái 9 

3 Ống HDPE D200 m 89 

4 Ống HDPE D300 m 252 

5 Ống PVC D125 m 351,6 

6 Ống PVC D110 m 51 

II. Khu dịch vụ và nhà nghỉ nhân viên  

1 Hố ga vuông (B = 1,2m) Cái 2 

2 Hố ga chữ nhật (L x B =  2 x 1,2m) Cái 5 

3 Ống HDPE D200 m 57 

4 Ống PVC D125 m 147,4 

III. Khu chăm sóc đặc biệt 

1 Hố ga vuông (B = 1,2m) Cái 3 

2 Ống HDPE D200 m 146 

5 Ống PVC D125 m 107,1 

6 Ống PVC D110 m 53,5 

8 Ống PVC D90 m 6,9 

9 Ống PVC D60 m 4,5 

(Nguồn: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà) 

c. Thoát nước thải sau xử lý 

Toàn bộ nước thải của cơ sở được đưa về HTXL nước thải sinh hoạt công suất 120 

m3/ngày đêm để xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT cột B xả vào nguồn tiếp nhận là mương 

thoát nước chung của khu vực trên tuyến Đường 35, xã Nội Bài cạnh Cơ sở. Vị trí đấu 

xả nước thải: Tọa độ: X= 2353156; Y= 584250. (theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105o00, múi chiếu 3o).  

Nước thải sau HTXL nước thải đạt quy chuẩn đầu ra theo đường ống xoắn HDPE 

D160 dẫn xả vào mương thoát nước cạnh cơ sở. 

Sơ đồ hệ thống dẫn xả thải của HTXL nước thải như sau: 

 

 

 

 

 

Hình 3.4-Sơ đồ dẫn xả nước thải sau xử lý của HTXL NT ra nguồn tiếp nhận 

Nước thải sau xử 

lý của HTXL nước 

thải  

Ống HDPE,  

D160 

4m 

Mương thoát 

nước cạnh dự án 
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Hình 3.5-Sơ thoát nước thải sau HTXL NT ra nguồn tiếp nhận 

 

Hình 3.6-Hình ảnh mương thoát nước hiện trạng cạnh Cơ sở 
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1.3. Xử lý nước thải  

1.3.1. Công trình xử lý sơ bộ nước thải của Cơ sở 

Hiện nay, Cơ sở đã xây dựng 09 bể tự hoại và 02 bể tách mỡ, kết cấu BTCT để xử 

lý sơ bộ nước thải sinh hoạt trước khi đưa về HTXL nước thải công suất 120 m3/ngày 

đêm để tiếp tục xử lý. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ của cơ sở được thể hiện 

ở hình sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7-Quy trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt của Cơ sở 

 Bể tự hoại  

Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn: ngăn chứa cặn – ngăn lắng – ngăn lọc. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8-Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 

- Ngăn chứa cặn: Nước thải từ các thiết bị xí, tiểu được dẫn bằng đường ống về 

Nước đen (từ xí, tiểu) 

Ngăn chứa cặn 

Ngăn lắng, phân hủy  

Ngăn lắng, chảy tràn 

 

Hệ thống thu gom nước ngoài 

nhà của cơ sở 

B
ể tự

 h
o

ại 0
3

 n
g

ăn
 

Nước thải từ nhà vệ sinh 

Nước xám 

(lavabo, thoát sàn) 

HTXL nước thải  

công suất 120 m3/ngày đêm 

 

Nước thải từ 

nhà bếp 

Bể tách dầu 

mỡ 

Hố ga 

Nước thải ra  
Nước thải 

sinh hoạt 

NGĂN 1 

- Điều hòa 

- Lắng 

- Phân hủy 

sinh học 

NGĂN 2 

- Lắng 

-Phân 

hủy sinh 

học 

NGĂN 3 

- Lắng 

-Chảy 

tràn 
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ngăn chứa cặn ở bể tự hoại. Sau quá trình phân hủy, các chất thải này sẽ biến thành bùn, 

riêng đối với các loại rác thải khó phân hủy sẽ đọng lại. Ngăn chứa này có không gian 

diện tích lớn nhất, bằng 2 ngăn kia cộng lại bởi đây là nơi chứa đựng chất thải từ khi 

chưa được phân hủy.  

- Ngăn lắng: Những chất thải không thể phân hủy được ở ngăn chứa sẽ được đưa 

vào ngăn lắng (ví dụ như: kim loại, tóc, vật cứng,…). Ngăn lắng cũng sẽ chiếm thể tích 

1 phần, bằng ngăn lọc trong cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn. 

- Ngăn lọc: Ngăn này có chức năng lọc các chất thải còn đang lơ lửng. Nếu cấu tạo 

bể phốt 03 ngăn được chia thành 4 phần thì ngăn lọc chiếm thể tích 1 phần trong tổng 

thể tích. 

Thuyết minh công nghệ: 

Bể tự hoại hoạt động chủ yếu dựa vào quá trình lắng cặn, lên men cặn lắng. Do tốc 

độ nước chảy qua bể rất chậm (thời gian lưu của nước trong bể từ 1-3 ngày) nên quá 

trình lắng cặn trong bể có thể xem như quá trình lắng tĩnh: dưới tác dụng của trọng lực 

bản thân các hạt cặn (bùn, phân) lắng dần xuống đáy bể và các chất hữu cơ trong cặn 

lắng sẽ bị phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật yếm khí. Do đó, cặn sẽ lên men, 

mất mùi hôi và giảm thể tích. Tốc độ lên men nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, 

độ pH của nước thải, lượng vi sinh vật có trong lớp cặn... Nhiệt độ càng cao tốc độ lên 

men cặn càng nhanh.  

Các ngăn xử lý dòng hướng lên đảm bảo sự tiếp xúc trực tiếp của dòng nước thải 

với lớp bùn đáy bể (chứa quần thể vi khuẩn kỵ khí). Kết quả của quá trình lên men cặn 

là sẽ xử lý được cặn tươi, các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy thành các chất đơn giản gồm 

H2O, các khí CO2, CH4,... Độ ẩm của cặn tươi vào bể và cặn khi lên men tương ứng là 

95% và 90%.  

Nước thải từ xí, tiểu sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng BOD5, COD và SS giảm 

đáng kể nhưng vẫn không đạt tiêu chuẩn. Vì vậy, nước thải này sau khi được xử lý bằng 

bể tự hoại sẽ được thu gom cùng với nước thải công nghiệp từ các nhà xưởng về hệ 

thống xử lý nước thải của cơ sở để tiếp tục xử lý. 

 Bể tách mỡ  

- Bể tách mỡ gồm có 02 ngăn: 

Nước thải từ khu vực bếp được thu gom đưa vào ngăn chứa thứ nhất để tách mỡ, 

khối lượng riêng của dầu mỡ sẽ nhỏ hơn nước nên dầu mỡ sẽ nổi lên trên. Tại ngăn này, 

thời gian lưu dài đủ để mỡ, dầu nổi lên mặt nước. Còn phần nước trong sau khi mỡ và 

dầu đã tách ra lại tiếp tục đi xuống đáy bể và chảy sang ngăn nước xả.  

Nước thải sau bể tách dầu mỡ sẽ được thu gom về HTXL nước thải để tiếp tục xử 

lý. 

Dầu mỡ thải sẽ được thu gom định kỳ và xử lý như rác thải sinh hoạt. Chủ cơ sở sẽ 
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ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo đúng quy định. 

Thông số kỹ thuật bể tự hoại và tách mỡ được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.3-Thông số kỹ thuật của bể tự hoại và tách mỡ tại Cơ sở 

STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Thể tích 

(m3) 
Đặc điểm kỹ thuật 

I. Khu trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi 

1 Bể tự hoại 1  01 16 

Bể tự hoại 3 ngăn  

2 Bể tự hoại 2 01 12 

3 Bể tự hoại 3 01 20 

4 Bể tự hoại 4 01 8 

5 Bể tự hoại 5 01 8 

6 Bể tách mỡ  01 18 Bể tách mỡ 2 ngăn 

II. Khu chăm sóc đặc biệt  

1 Bể tự hoại 1  01 8 
Bể tự hoại 3 ngăn 

2 Bể tự hoại 2 01 12 

3 Bể tách mỡ  01 12 Bể tách mỡ 2 ngăn 

III. Khu dịch vụ và nhà nghỉ nhân viên   

1 Bể tự hoại 1  01 8 
Bể tự hoại 3 ngăn 

2 Bể tự hoại 2 01 8 

(Nguồn: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà) 

1.3.2. Công trình xử lý nước thải  

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà 

- Đơn vị Tư vấn QLDA & TVGS: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Thái Bình 

Dương. 

- Đơn vị thiết kế, thi công: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Môi trường TNT 

Việt Nam 

Hệ thống xử lý nước thải của cơ sở có công suất 120 m3/ngày đêm nằm trên khu 

đất hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ. Hệ thống xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ 

sở đạt QCVN 14:2025/BTNMT cột B, trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. 

1.3.2.1. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của cơ sở 

Toàn bộ nước thải phát sinh tại cơ sở được thu gom và xử lý theo quy trình công 

nghệ sau: 
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Hình 3.9-Quy trình xử lý nước thải của cơ sở 

Nước thải sinh hoạt  

Tách rác thô 

Bể hiếu khí 

Bể lắng  

Bể khử trùng  

Nguồn tiếp nhận  

(mương thoát nước của khu vực) 

B
ù
n

  

tu
ần

 h
o

àn
 

Bể chứa bùn  Máy thổi khí 

Hoá chất 

Thu gom xử lý 

Bể thiếu khí 

Bể điều hoà 

Đ
ư

ờ
n

g
 ố

n
g
 d

ẫn
 n

ư
ớ

c 
tá

ch
 b

ù
n
  

CTR 

Đạt QCVN 14:2025/BTNMT, Cột B 

Xử lý sơ bộ  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở “Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà      26 

 

Hình 3.10-Sơ đồ mặt bằng thiết bị hệ thống xử lý nước thải  
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 Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 

Tách rác thô: 

Nước thải sẽ được thu gom được đưa qua thiết bị tách ra thô để loại bỏ các chất 

thải rắn thô có kích thước lớn nhỏ có trong nguồn nước thải, làm giảm thiểu mức độ ảnh 

hưởng của chúng đối với các công đoạn xử lý phía sau. Sau đó nước sẽ được chảy vào 

bể điều hoà. 

Bể điều hoà (TK-01):  

Bể điều hoà có nhiệm vụ điều hoà lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải một cách ổn định trước khi đưa vào các công trình đơn vị phía sau, đồng thời 

phân hủy một phần các chất ô nhiễm có trong nước thải như BOD (phân huỷ 10%). Tại 

bể điều hoà có lắp đặt hệ thống phân phối khí nhằm cung cấp oxy và xáo trộn đều nước 

thải trước khi vào các công trình xử lý phía sau đồng thời có thể xử lý được mùi sinh ra 

từ nước thải do môi trường kị khí sinh ra. 

Nước thải sau khi tập trung tại bể điều hoà, 02 máy bơm nước thải bơm nước vào 

bể sinh học thiếu khí (TK-02). 

Bể thiếu khí (TK-02):  

Tại bể thiếu khí, trong điều kiện thiếu khí hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển xử 

lý N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. 

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosomonas và 

Nitrobacter. Trong môi trường thiếu Oxi, các loại vi khuẩn này sẻ khử Nitrat 

Denitrificans sẽ tách oxi của Nitrat (NO3
-) và Nitrit (NO2

-) theo chuỗi chuyển hóa: 

NO3
- → NO2

- → N2O → N2↑ 

Khí Nito phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. Như vậy là Nito 

đã được xử lý. 

Quá trình Photphorit hóa:  

Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất 

hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp 

chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối 

với chủng loại vi khuẩn hiếu khí. 

Cũng tại đây hóa chất dinh dưỡng (như Methanol) cũng sẽ được châm vào để 

bổ sung dưỡng chất cho quá trình khử nitơ. 

NO3
- + CH3OH => CO2 + N2 + H2O + OH- 

Bể thiếu khí được trang bị các máy khuấy chìm nhằm đảo trộn đều bùn và nước 

thải. Nhằm tăng hiệu quả của quá trình khử nitrat. Nước thải sau đó sẽ tự chảy sang bể 

xử lý hiếu khí (TK–03) 
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Bể hiếu khí (TK-03):  

Tại bể hiếu khí nhờ quá trình cấp khí cưỡng bức nhằm đảm bảo nồng độ oxy 

trong bể khoảng 2 mg/l – 4 mg/l để cung cấp dưỡng khí cần thiết cho vi sinh vật hiếu 

khí phân hủy sinh học các hợp chất hữu cơ. Tại đây nhờ quá trình phân hủy các chất 

hữu cơ dưới tác dụng của vi sinh vật hiếu khí xử lý toàn bộ các chất hữu cơ. Hiệu suất 

xử lý đạt 80% - 90% tổng lượng BOD có trong nước thải. 

Quá trình xử lý này gồm 2 quá trình xử lý: 

Dùng vi sinh vật hiếu khí kết hợp với oxy để chuyển hoá các hợp chất hữu cơ 

tan có trong nước thành tế bào vi sinh vật mới (sinh tổng hợp tế bào). Quá trình được 

mô tả chỉ tiết bằng phương trình sau: 

C18H19O9N + 0,74NH3 + 8,8O2 => 1,74C5H7NO2 + 9,3CO2 + 4,52H2O 

Dùng oxy trong không khí để oxy hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn 

nước để chuyển hoá thành các hợp chất khí (chủ yếu là CO2) và các thành phần khác. 

Ngoài ra lượng oxy dư còn được dùng để chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ (chủ yếu 

là NH4
+) thành NO2

- và NO3
-. Quá trình được mô tả chỉ tiết bằng phương trình sau:  

C18H19O9N + 19,5O2 =>18CO2+ 9H2O + H+ + NO3
- 

Quá trình xử lý này chủ yếu sử dụng các chủng vi sinh vật như: Chủng VSV 

Nitrosomonas, Nitrobacter. 

Để đảm bảo quá trình phát triển của vi sinh vật hiếu khí cũng như quá trình khử 

BOD và nitơ trong nước, bổ sung thêm hệ giá thể MBBR, hóa chất dinh dưỡng và hệ 

thống bơm tuần hoàn từ bể hiếu khí (TK-03) về bể thiếu khí (TK-02).  

Bể lắng (TK-04):  

Hỗn hợp bùn nước từ bể hiếu khí sẽ được dẫn sang bể lắng. Bùn được lắng xuống 

đáy bể, phần nước trong được chảy tràn qua máng vào bể khử trùng (TK-05). Phần bùn 

lắng được hệ thống gạt bùn thu xuống dưới đáy dốc của bể lắng và được bơm bùn bơm 

tuần hoàn trở lại bể thiếu khí (TK-02) để đảm bảo nồng độ MLSS được ổn định. Phần 

bùn dư từ bể lắng được sinh ra từ quá trình xử lý sinh học được hút định kỳ về bể chứa bùn 

(TK-06). 

Khi bùn ở bể chứa bùn thì bể sẽ có chức năng giữ cặn và lên men cặn lắng. Sản phẩm 

phân huỷ từ cặn lắng là nước và các chất khí. Nước sau quá trinh tại bể phân huỷ bùn sẽ được 

dẫn chảy tràn sang hầm chứa. Các thành phần cặn lắng khó phân huỷ sẽ định kỳ hút và vận 

chuyển đến bãi vệ sinh thích hợp. Cặn lắng sau khi phân huỷ, Nước được bơm về bể điều hoà 

(TK-01) định kỳ. 

Bể khử trùng (TK-05): 

Nước sau khi lắng qua bể lắng được đưa sang bể khử trùng, thời gian khử trùng 

khoảng 15-30 phút bằng javen. Tại đây dưới tác dụng của Javen khử trùng các vi 

khuẩn độc hại sẽ được xử lý (coliform, Ecoli…) trước khi nước được thải ra môi 
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trường. Nước sau xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT cột B (Quy chuẩn quốc gia về 

nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung). 

1.3.2.2. Thông số kỹ thuật các công trình và thiết bị 

Thông số kỹ thuật các bể trong hệ thống xử lý nước thải được thể hiện tại bảng 

dưới đây: 

Bảng 3.4-Thông số kỹ thuật các bể xử lý nước thải  

TT Hạng mục 

Thông số bể xử lý 

Dài 

(m) 
Rộng 

(m) 

H 

nước 

(m) 

H xd 

(m) 
S  

(m2) 
Số 

bể 

V nước 

(m3) 
V xd 

(m3) 
T lưu 

(h) 

1 Bể điều hòa 2,77 5,07 2,4 4,2 14,04 1 33,71 58,98 6,75 

2 Bể thiếu khí 1,60 5,07 4,0 4,2 8,11 1 32,45 34,07 6,49 

3 Bể hiếu khí 2,80 5,07 3,95 4,2 14,2 1 56,09 59,64 11,22 

4 Bể lắng 2,80 2,00 3,90 4,2 5,60 1 21,84 23,52 4,37 

5 Bể khử trùng 2,80 1,00 3,60 4,2 2,80 1 10,08 11,76 2,02 

6 Bể chứa bùn 2,80 1,67 3,90 4,2 4,68 1 18,25 19,66 3,65 

 (Nguồn: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà) 

Thông số thiết bị của các bể trong hệ thống xử lý được thống kê tại bảng dưới đây: 

Bảng 3.5-Thông số kỹ thuật thiết bị của các bể xử lý nước thải 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

I. Bể điều hoà (TK-01) 

1 

Rọ chắn rác thủ công 

Xuất xứ: TNT - Việt Nam 

Vật liệu: V30, lưới inox SUS 304 

Khe hở: 10.0 mm ± 1.0 mm 

Bộ 01 Việt Nam 

2 

Bơm nước thải  

- Xuất xứ: Tsurumi – Nhật Bản 

- Mã hiệu: 50PU2.75-53 

- Công suất: 0.75kW 

- Lưu lượng: 18m3/h max 

- Điện áp: 3 phase/50Hz/380 V  

- Cột áp : 8mH2O 

Cái 02 Nhật Bản 

3 

 Hệ thống phân phối khí thô 

Xuất xứ: Tiền Phong - Việt Nam 

Vật liệu: Nhựa uPVC - C2 

Vật tư phụ: Đai ôm ống; tắc kê.... 

Hệ 01 Việt Nam 

4 
Phao điện kiểm soát mức nước 

- Xuất xứ: Tecno – F.A.E.S - Italia 
Cái 01 EU/G7 
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TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

- Loại phao: Phao quả (phao nổi) 

dây dài 7m 

- Nhiệt độ vận hành: -20 đến 80oC 

- Điện áp: 10(4) A/250V 

- Cấp bảo vệ: IP68 

II. Bể thiếu khí (TK-02) 

1 

Motor khuấy chìm 

- Xuất xứ: Grampus – Taiwan 

- Mã hiệu: RM – 3052 

- Công suất: 0.4kW 

- Điện áp: 3 phase/50Hz/380 V  

- Lưu lượng: 1,8 m3/phút 

Cái 0,1 Đài Loan 

2 

Hệ thống phân phối khí thô: 

Xuất xứ: Tiền Phong - Việt Nam 

Vật liệu: Nhựa uPVC - C2 

Vật tư phụ: Đai ôm ống; tắc kê.... 

Hệ 01 Việt Nam 

3 

Hệ thống hướng dòng, giá đỡ: 

Tổ hợp hộp: 50x50x2mm 

Vật liệu: Inox SUS 304 

Bộ 01 Việt Nam 

III. Bể hiếu khí (TK-03) 

1 

Hệ thống phân phối khí tinh: 

Bao gồm 40 đĩa thổi khí tinh: 

- Xuất xứ: SSI – Mỹ 

- Mã hiệu: ECD270 – E (vành đĩa 
màu đen) 

- Đường kính: 9” 

- Vật liệu: Màng EPDM F053A 
(bằng cao su màu đen) 

- Kiểu kết nối: 3/4" MNPT Nipple 

Dải lưu lượng: 0-12(Sm3/h) 

Phụ kiện: đai ôm, tắc kê, cút, tê... 

Hệ 01 EU/G7 

2 

Máy thổi khí: 

Đầu máy thổi khí: 

- Xuất xứ: Trundean – Taiwan 

- Mã hiệu: TH – 65 

- Lưu lượng: 1-1,82m3/phút 

- Cột áp: 5mH2O 

Động cơ: 

- Xuất xứ: Toàn Phát – Việt Nam 

Cái 02 Đài Loan 
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TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

- Công suất 5,5kW 

IV. Bể lắng (TK-04) 

1 

Ống lắng trung tâm và hệ giá đỡ: 

Xuất xứ: TNT - Việt Nam 

Vật liệu: Inox SUS 304 

Hệ 01 Việt Nam 

2 

Hệ chắn bùn: 

Xuất xứ: Việt Nam 

Vật liệu: Inox SUS 304 

Hệ 01 Việt Nam 

3 

Bơm tuần hoàn bùn, bơm bùn 
dư: 

- Xuất xứ: Tsurumi – Nhật Bản 

- Mã hiệu: 50PU2.75-53 

- Công suất: 0.75kW 

- Lưu lượng: 21m3/h max 

- Điện áp: 3 phase/50Hz/380 V  

- Cột áp : 9mH2O 

Cái 02 Nhật bản 

V. Hệ thống điện và đường ống công nghệ  

a. Hệ thống điện điều khiển, điện động lực  

1 

Hệ thống điện điều khiển: 

Vỏ tủ điện: loại để trong nhà 

Hệ thống được điều khiển 

Auto/MAN 

Đồng hồ đa năng, Đèn báo, Nút 

điều khiển, dừng khẩn cấp… 

Thiết bị điện hãng LS hoặc Idec,... 

Hệ 01 Tổ hợp 

2 

Hệ thống điện động lực: 

Ống chôn ngầm: ống xoắn HDPE / 

PVC - Cáp động lực: 

Cu/XLPE/PVC - Cadisun… htđ 

Ống sun luồn dây điện 

Hệ 01 Việt Nam 

b. Hệ thống đường ống công nghệ, van và phụ kiện  

1 

Đường ống dẫn khí: 

Phần ống ngập trong nước và ống 
dưới mặt đất: ống u.PVC, C3 

Phần trên mặt đất: ống thép mạ 

kẽm 

Hệ 01 
Việt Nam 

/Asia 

2 
Đường ống dẫn nước, bùn và hóa 
chất vật liệu: u.PVC Loại: C3 

Hệ 01 Việt Nam 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở “Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà      32 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

3 

Hệ thống van (van chặn...) và phụ 
kiện: Van cổng, van 1 chiều lá lật: 
van bướm, van nhựa (van bi hoặc 
van tay gạt 

Phụ kiện: đai ôm, tắc kê, cút, tê,… 

Hệ 01 
Việt Nam 

/Asia 

(Nguồn: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà) 

1.3.2.3.Hoá chất, chế phẩm vi sinh sử dụng cho vận hành XLNT  

Các hoá chất sử dụng trong 01 tháng cho HTXL nước thải của Cơ sở với khối 

lượng dự kiến như sau: 

Bảng 3.6-Nhu cầu hoá chất dùng cho hệ thống XLNT 

STT Hóa chất Ký hiệu Đơn vị 
Khối 

lượng 
Công đoạn 

1 Mật rỉ đường - Kg/tháng 20 Bể thiếu khí 

2 
Javen 10 % (kg/m3) – Nồng 

độ 0,03 
NaOCL Kg/tháng 75 Khử trùng 

(Nguồn: Sổ hướng dẫn vận hành HTXL nước thải của Cơ sở) 

Điện năng tiêu thụ: 3.800 kWh/tháng. 

1.3.2.4. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải  

A. Công tác kiểm tra, chuẩn bị trước khi vận hành 

Kiểm tra chung: 

- Kiểm tra hệ thống thiết bị đang để trong trạng thái “Tự động” hay trong trạng 

thái “Điều khiển bằng tay” (Các nút công tắc trên tủ điện đang ở trạng thái Auto hay 

MAN), kiểm tra nguồn điện cấp cho các tủ điều khiển trong nhà điều hành trung tâm. 

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của các bể 

- Kiểm tra các van chặn của đường ống cấp khí, đường ống bơm nước, đường ống 

hút bùn: 

+ Quan sát mực nước tại bể điều hòa; 

+ Đảm bảo là điện được cấp tới các tủ động lực và tủ điều khiển tại chỗ (đủ điện 

áp, đèn báo pha); 

+ Đảm bảo dung dịch hóa chất phải đủ ngập ống hút trong hệ thống hóa chất; 

+ Kiểm tra hệ thống báo mức nước; 

+ Kiểm tra các đèn báo tại nút bấm điều khiển của các máy (để kiểm tra phát 

hiện sự cố). 

Chuẩn bị hóa chất sử dụng: 

- Trước khi vận hành hệ thống phải chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu cần thiết của hệ 

thống như hóa chất cung cấp cho quá trình vận hành. Luôn có kế hoạch thống kê dự trữ 

đủ hóa chất sử dụng không để tình trạng thiếu hóa chất vận hành làm ảnh hưởng đến 

quá trình xử lý của hệ thống. 
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- Kiểm tra các thùng chứa hóa chất xem đã đến lúc phải pha thêm hóa chất cho 

việc vận hành không. 

- Đảm bảo nguyên tắc an toàn lao động trước khi làm việc, pha chế hóa chất. 

- Đảm bảo luôn có nguồn nước sạch cạnh khu vực pha chế hóa chất. 

- Tuyệt đối không tự ý pha chế hóa chất vào ca trực đêm. 

- Nắm rõ nguyên lý pha chế các loại hóa chất trong hệ thống, đảm bảo pha đúng 

nồng độ, số lượng cần thiết. 

Các điều kiện và nguyên lý vận hành: 

Đối với hệ thống xử lý sinh học 

Khởi động kỹ thuật: 

- Kiểm tra hệ thống cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống. 

- Kiểm tra hóa chất cần cung cấp và mực nước trong các bể. 

Khởi động hệ thống sinh học: 

- Các thông số cần xem xét: COD, BOD, N, P,... 

- Thể tích sinh khối: thể tích bùn lắng sau 30 phút. 

- Chỉ số thể tích sinh khối: SVI (mg/l) = thể tích sinh khối lắng/hàm lượng sinh khối. 

- Tải trọng hữu cơ. 

- Tải sinh khối: F/M = (COD (kg/m3)xQ(m3/ngày)/ V bể (m3)xMLSS (kg/m3) 

- Tải trọng nước bề mặt: là lượng nước chảy vào bể lắng trong một giờ trên 1m2 

bể lắng. 

- Thời gian lưu trung bình của sinh khối: tuổi của sinh khối. 

B. Quy trình vận hành hệ thống 

b.1. Chế độ vận hành tự động 

- Bơm chìm điều hòa 01, 02:  

Các khóa điều khiển hệ thống ở vị trí “Auto”. 

+ Trong bể điều chỉnh đặt 01 cảm biến mức: LS1 mức nước chống cạn. 

+ Khi mức nước bể dâng vượt quá mức thấp LS1 thì bơm làm việc (Bơm chìm 

điều hòa làm việc tự động theo cài đặt PLC (theo chế độ 1 máy chạy, 1 máy nghỉ và thay 

đổi luân phiên). 

Khi mức nước bể giảm thấp dưới LS1 thì dừng tất cả các bơm đang chạy. 

- Máy khuấy chìm:  

Các khóa điều khiển hệ thống ở vị trí “Auto”. 

Máy khuấy chìm làm việc tự động theo cài đặt PLC (theo chế độ mỗi ngăn 1 máy 

chạy, 1 máy nghỉ và thay đổi luân phiên). 

- Máy thổi khí:  

Các khóa điều khiển hệ thống ở vị trí “Auto”. 

Máy thổi khí làm việc tự động theo cài đặt PLC (theo chế độ 2 máy chạy, 1 máy 

nghỉ và thay đổi luân phiên). 

- Bơm hồi lưu 01 và 02:  

Các khóa điều khiển hệ thống ở vị trí “Auto”. 
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Bơm hồi lưu làm việc tự động theo cài đặt PLC (theo chế độ 1 máy chạy, 1 máy 

nghỉ và thay đổi luân phiên). 

- Bơm hóa chất khử trùng (Bơm định lượng):  

Các khóa điều khiển hệ thống ở vị trí “Auto”. 

Bơm hóa chất khử trùng làm việc tự động theo cài đặt PLC (theo chế độ 1 máy 

chạy, 1 máy nghỉ và thay đổi luân phiên). 

b.2. Chế độ vận hành bằng tay tại tủ điều khiển 

Chế độ điều khiển bằng tay được sử dụng khi mạch tự động không làm việc hoặc 

chạy bơm kiểm tra sau sửa chữa dưới sự thao tác và giám sát của nhân viên vận hành. 

Các khóa điều khiển hệ thống ở vị trí “Man”. 

Thao tác khởi động, dừng bơm, đóng mở các van trên hệ thống thì thực hiện thao 

tác xoay các khóa điều khiển:  

- Xoay khóa điều khiển sang vị trí “On”: Chạy máy, mở van. 

- Xoay khóa điều khiển sang vị trí “Off”: Dừng máy, đóng van. 

b.3. Hình thức giám sát tại tủ điều khiển HTXL nước thải  

- Giám sát qua đèn: Các trạng thái làm việc cũng như báo lỗi của hệ thống.  

- Giám sát tại màn hình: Hiển thị trạng thái làm việc của các bơm, máy khuấy, 

máy thổi khí, bơm định lượng 

b.4. Trạng thái sẵn sàng làm việc của hệ thống 

 - Hiện trường khu vực trạm bơm, trạm xử lý nước thải đảm bảo sạch sẽ, gọn 

gàng không có vật lạ gây cản trở quá trình làm việc của hệ thống. 

 - Các van tay ở trạng thái mở. 

 - Các aptomat cấp nguồn ở trạng thái đóng. Các đèn tín hiệu làm việc bình thường. 

 - Các bơm, các van và sensor đo mức nước ở trạng thái sẵn sàng làm việc. 

 - Không có tín hiệu bảo vệ tác động. Mạch điều khiển hệ thống ở trạng thái sẵn 

sàng làm việc. 

 - Hệ thống thông gió, chiếu sáng trạm bơm, trạm xử lý nước thải làm việc bình thường. 

b.5. Thiết lập trạng thái điều khiển tại chỗ HTXL nước thải 

- Các van tay tại trạm xử lý nước thải ở trạng thái mở. 

- Các aptomat cấp nguồn tại các tủ điều khiển ở trạng thái đóng. Các đèn tín hiệu 

làm việc bình thường. 

- Không có tín hiệu bảo vệ tác động. Mạch điều khiển hệ thống ở trạng thái sẵn 

sàng làm việc. 

- Các bơm, các van, sensor đo mức nước ở trạng thái sẵn sàng làm việc. 

- Trạng thái các khóa điều khiển: 

Tủ điều khiển: 

- Chuyển khóa (Auto\Man) sang vị trí “Man”. 

b.6. Thiết lập trạng thái điều khiển tự động HTXL nước thải 

- Các van tay tại HTXL nước thải ở trạng thái mở. 

- Các aptomat cấp nguồn tại các tủ điều khiển ở trạng thái đóng. Các đèn tín hiệu 
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làm việc bình thường. 

- Không có tín hiệu bảo vệ tác động. Mạch điều khiển hệ thống ở trạng thái sẵn 

sàng làm việc. 

- Các bơm, các van, sensor đo mức nước ở trạng thái sẵn sàng làm việc. 

- Trạng thái các khóa điều khiển: 

Tủ điều khiển  

- Chuyển khóa (Auto\Man) sang vị trí “Auto”. 

b.7. Trình tự khởi động ở chế độ bằng tay 

- Thiết lập trạng thái điều khiển tại chỗ như mục e. 

Thao tác khởi động hệ thống bằng tay 

Thao tác khởi động HTXL nước thải bằng tay 

- Kiểm tra mức nước trong bể điều hòa đảm bảo chạy bơm chìm. 

- Kiểm tra và thực hiện đầy đủ các thao tác chuẩn bị HTXL nước thải vào làm việc. 

b.8. Trình tự khởi động ở chế độ tự động tại tủ điều khiển tại chỗ 

Thao tác khởi động hệ thống bằng tay 

- Thiết lập trạng thái điều khiển tự động như Điều g. 

Khởi động HTXL nước thải 

- Các bơm chìm điều hòa 1, 2 được làm việc tự động bằng tín hiệu của cảm biến 

mức nước trong điều chỉnh (LS1). Cảm biến mức nước sẽ phát hiện mức nước và gửi 

tín hiệu đến module đầu vào DI của PLC, qua chương trình logic PLC đưa tín hiệu xuất 

ra module DO đi khởi động bơm. 

C. Chương trình đào tạo, chuyển giao và hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị 

c.1. Chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo cán bộ vận hành HTXL: sau khi nghiệm thu hoàn thành hệ 

thống, đơn vị thiết kế HTXL nước thải sẽ tổ chức đào tạo cho 03 cán bộ vận hành hệ 

thống XLNT. Các nội dung đào tạo bao gồm: Giới thiệu hệ thống XLNT, Công nghệ 

xử lý, các thiết bị xử lý, quy trình vận hành hệ thống, quy trình ứng phó sự cố trong 

quá trình vận hành hệ thống. 

c.2. Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng 

c.2.1 Hướng dẫn bảo trì: 

 Bảo trì hệ thống điện điều khiển: 

- Thực hiện giám sát, kiểm tra, vệ sinh và tiến hành đo đạc các thông số xem có 

phù hợp với các chỉ số ghi trên nhãn máy hay không. Các thông số gồm: dòng điện, điện 

áp, độ cách điện và độ ồn… nhằm phát hiện kịp thời các nguyên nhân có thể dẫn đến hư 

hỏng máy; 

- Độ ồn của các thiết bị được lắp chìm trong chất lỏng là 70 dB. Với các thiết bị 

được lắp trên mặt thoáng thì độ ồn không vượt quá 80 dB; 

- Độ cách điện cho phép đối với các thiết bị dùng điện trong lưới điện hạ thế là  

01 M; 

- Điện áp tăng cho phép không vượt quá 10% đối với điện áp ghi trên nhãn máy 
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và sụt áp không quá 2 %/100V; 

- Dòng điện không vượt quá dòng điện ghi trên nhãn máy; 

- Phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các thiết bị để quá trình giải nhiệt và tản nhiệt 

được tốt hơn 

 Bảo trì hệ thống đường ống công nghệ xử lý nước thải 

- Dùng bơm xịt rửa áp lực vệ sinh tất cả các ngăn bồn bể, các thiết bị bơm chìm 

nước thải, hệ thống đường ống công nghệ, tấm lắng lamen...; 

- Kiểm tra, vệ sinh ngăn chắn rác hàng tuần; súc rửa, xả đáy bồn hóa chất. 

 Bảo trì máy bơm chìm 

- Cách ly bơm chìm khỏi nguồn cung cấp điện; 

- Kéo bơm chìm lên khỏi hố bơm hoặc bể. Đối với các thiết bị có trọng lượng <30 

kg thì trực tiếp dùng tay kéo lên, đối với các thiết bị > 30 kg phải dùng pa lăng kéo lên. 

Nghiêm cấm không được sử dụng cáp điện của bơm nước thải để kéo bơm lên. 

- Kiểm tra, vệ sinh sạch sẽ bơm và guồng bơm. Dùng tay quay nhẹ để xác định 

xem vòng quay của bơm có trơn và nhẹ nhàng không hoặc có tiếng rít do ma sát không. 

Nếu có tiếng kêu bất thường phải tiến hành tháo guồng bơm và xử lý; 

- Đảm bảo độ nhớt cần thiết của dầu động cơ. Đo độ cách điện của bơm (pha với 

pha, pha với vỏ bơm). 

 Bảo trì máy thổi khí và máy khuấy  

Trong xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí thì máy thổi khí đóng 

một vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình xử lý chính của hệ thống nên việc 

bảo trì, bảo dưỡng máy thổi khí rất là cần thiết để hệ thống nước thải luôn hoạt động ổn 

định. Chúng ta có thể kiểm tra và bảo trì theo những mục sau: 

- Kiểm tra áp suất đồng hồ áp lực; 

- Bảo đảm giá trị áp suất thể hiện trên đồng hồ áp lực ≤ thông số áp lực in trên nhãn 

máy. Chỉ khi nào có nhu cầu kiểm tra áp lực ta mới mở van phía trước đồng hồ áp lực, 

bình thường van nhỏ này “Thường Đóng”. Đồng hồ áp lực rất dễ bị hỏng do nhiệt hoặc 

những rung động trong khi máy chạy. Cách tốt nhất là khoá van vào đồng hồ áp lực hoặc 

tháo đồng hồ áp lực ra khỏi máy đem cất; 

- Kiểm tra dầu nhớt bôi trơn; 

- Bảo đảm xả hết dầu (dầu bôi trơn) cũ trước khi đổ dầu mới, đổ mới vào đến ngang 

mực giữa của đồng hồ dầu (nằm ở bên hông hộc dầu, làm bằng thuỷ tinh để ta có thể 

thấy được lượng dầu trong máy); 

- Khi máy ở trạng thái nghỉ phải bảo đảm lượng dầu ở ngang mực giữa của đồng 

hồ dầu. 

+ Nếu ta đổ dầu quá nhiều: dầu trong máy sẽ bị nóng hoặc bị rò ra ngoài; 

+ Nếu ta đổ dầu quá ít: máy sẽ bị ồn, nhông đầu cốt sẽ bị nóng, “cháy nhông”. 

Chú ý: có thể sử dụng loại dầu xe gắn máy thông thường (dầu 40) 

- Bơm mỡ cho vòng bi: 

Tốt nhất là bơm mỡ ngay sau khi tắt máy. Cho máy chạy khoảng 15 phút sau khi 
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bơm mỡ và lau sạch lượng mỡ thừa bị trào ra. Phải dùng mỡ chịu nhiệt. Đọc kỹ hướng 

dẫn của nhà sản xuất để chọn loại mỡ thích hợp với máy. 

- Dây đai: 

+ Kiểm tra nếu dây đai quá căng, vòng bi sẽ bị nóng; ngược lại quá chùng, dây đai 

sẽ rất mau hỏng; 

+ Xác định khoảng dây đai trong (L): L là đoạn dây đai nằm giữa nhưng hoàn toàn 

không tiếp xúc với 2 pulley. Tác động 1 lực P = 3kgf (máy nhỏ dùng 3 dây đai) hoặc P 

= 9kgf (máy lớn dùng 5 dây đai) vào giữa khoảng dây trống theo phương thẳng đứng; 

+  Chỉ số lực như trên được áp dụng cho dây đai mới. Trong trường hợp điều chỉnh 

dây đai cũ, giảm 12% lực tác động trên. Khi thay dây đai, nên sử dụng dụng cụ mới. 

• Căng dây đai sao cho giá trị đặt trên dây đai tương đương với công thức: 

= 0,016 x L (mm). Tốt nhất là sử dụng đồng hồ đo độ căng (Tension meter). 

• Vì dây đai mới rất nhanh chùng sau khi được căng chỉnh lần đầu, kiểm tra lại độ căng 

của dây đai trong thời gian đầu chạy máy hoặc trong thời gian đầu sau khi thay dây đai. 

- Ống hãm thanh đầu ra/ đầu vào: 

+ Kiểm tra để đảm bảo không có đồ vật gây nghẽn trong ống hãm thanh (gạch, đá, 

dụng cụ thi công…). Nếu có quá nhiều bụi bên trong, phải vệ sinh sạch sẽ. 

+ Điều kiện không khí đầu vào cho máy: Không khí sạch -150C ÷ 400C; 

+ Vệ sinh bộ lọc gió đầu vào. 

+ Nếu ống hãm thanh không được kiểm tra thường xuyên theo định kỳ, các vật 

liệu cách âm bên trong có thể bị bong ra, trở thành vật thể gây tắc nghẽn. 

- Ngoài ra chúng ta phải kiểm tra toàn bộ các bulong, đai ốc xem có hư hỏng hay 

không. Thông thường trong khoảng thời gian hoạt động dài ngày, các bulong có xu 

hướng bị nới lỏng do sự rung động của máy. 

 Lịch bảo trì thiết bị chính 

- Máy bơm chìm: 

STT 
LỊCH BẢO TRÌ BẢO 

DƯỠNG THIẾT BỊ 
CÔNG TÁC CẦN LÀM 

1 Hàng ngày 

Hàng ngày khi vận hành bơm nên kiểm tra bơm 

có đẩy nước lên được hay không. Khi máy bơm 

hoạt động nhưng không lên nước cần kiểm tra 

lần lượt các nguyên nhân sau: 

- Nguồn điện cung cấp có bình thường không; 

- Cánh bơm có bị chèn bởi các vật lạ hay 

không; 

- Động cơ bơm có bị cháy hay không; 

Khi bơm phát ra tiếng kêu lạ cũng cần ngừng 

bơm ngây lập tức và tìm các nguyên nhân để 

khắc phục các sự cố như trên. 

2 Hàng tuần 

Hàng tuần phải đo độ cách điện của bơm. Máy 

hoạt động được bình thường khi độ cách điện của 

nó lớn hơn 1MW. 

3 Hàng tháng Hàng tuần phải đo độ cách điện của bơm. Máy 
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hoạt động được bình thường khi độ cách điện của 

nó lớn hơn 1MW. 

4 Hàng quý 
Kiểm tra tổng thể máy như: độ cách điện. dòng 

làm việc, lưu lượng, công suất máy thực tế. 

5 Hàng năm 

Hàng năm cần kéo bơm lên kiểm tra tổng thể để 

bảo dưỡng bơm. Kiểm tra lần lượt như sau: 

Kiểm tra dầu cách điện. phốt thủy lực và cơ khí 

(hydraulics and mechanical seal) 

Trong trường hợp cần thay dầu cách điện thì loại 

dầu sử dụng l AGIP ARNICA 32. hay ESSO 

MARCOL 82 hay tương đương. 

- Máy thổi khí: 

STT 
LỊCH BẢO TRÌ BẢO 

DƯỠNG THIẾT BỊ 
CÔNG TÁC CẦN LÀM 

1 Hàng ngày 
Kiểm tra mực dầu. 

Kiểm tra máy khi có tiếng kêu hay rung động lạ. 

2 Hàng tuần 

Làm sạch bộ lọc đầu hút. 

Làm sạch các bộ phận bên ngoài máy thổi khí. 

Thử van an toàn bằng tay để xem xét nó có bị kẹt 

hay không. 

3 Hàng tháng 
Kiểm tra độ rò của toàn bộ hệ thống khí. 

Kiểm tra dầu bôi trơn và thay thế nếu cần thiết. 

4 Hàng quý 

Thay dầu nhớt. 

Kiểm tra đồng hồ áp lực. 

Kiểm tra và vệ sinh bộ phận giảm thanh (tiêu âm) 

ở đầu đẩy. 

5 Hàng năm 
Thay dây curoa. 

Thay van 1 chiều cao su ở đầu đẩy. 

- Máy khuấy chìm: 

STT 
LỊCH BẢO TRÌ BẢO 

DƯỠNG THIẾT BỊ 
CÔNG TÁC CẦN LÀM 

1 Hàng ngày 

Hàng ngày khi vận hành máy nên kiểm tra cánh 

quạt có quay hay không (nước sẽ đảo theo chiều 

quay của cánh khuấy) Khi máy khuấy hoạt động 

nhưng không đảo trộn được nước cần kiểm tra 

lần lượt các nguyên nhân sau: 

Nguồn điện cung cấp có bình thường không. 

Cánh khuấy có bị chèn bởi các vật lạ hay không. 

Động cơ khuấy có bị cháy hay không. 

Khi máy phát ra tiếng kêu lạ. cũng cần ngừng 

ngay lặp tức và tìm các nguyên nhân để khắc 

phục các sự cố như trên 

2 Hàng tuần 

Hàng tuần phải đo độ cách điện của máy khuấy. 

Máy hoạt động được bình thường khi độ cách 

điện của nó lớn hơn 1MW. 

3 Hàng tháng 
Hàng tuần phải đo độ cách điện của máy khuấy. 

Máy hoạt động được bình thường khi độ cách 
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điện của nó lớn hơn 1MW. 

4 Hàng quý 
Kiểm tra tổng thể máy như: độ cách điện. dòng 

làm việc. lưu lượng. công suất máy thực tế. 

5 Hàng năm 

Hàng năm cần kéo máy khuấy lên kiểm tra tổng 

thể để bảo dưỡng. Kiểm tra lần lượt như sau: 

Kiểm tra dầu cách điện. phốt thủy lực và cơ khí 

(hydraulics and mechanical seal) 

c.2.2. Chương trình bảo dưỡng 

Bảo dưỡng được lên chương trình 

- Vận hành hệ thống có hiệu quả phụ thuộc vào việc bảo dưỡng thường xuyên. Hệ 

thống phải được bảo dưỡng ba tháng một lần do một nhân viên bảo dưỡng chuyên nghiệp 

có đủ khả năng thực hiện. Bảo dưỡng thường xuyên liên quan đến việc định kỳ tẩy cặn 

quá dày và lớp váng được tạo từ máy. Tần suất tẩy phụ thuộc vào tải lượng của hệ thống;  

- Các phần tiêu thụ của máy thổi như phin lọc khí và các màng chắn cần được thay 

thế thường xuyên. Khoảng cách thay thế các phần này là 12 tháng. 

Những điều cần lưu ý trong thời gian bảo hành 

 Cử cán bộ vận hành chuyên nghiệp đến kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị; 

 Điều chỉnh lượng khí, lượng nước và cài đặt chế độ máy bơm nước từ hố ga vào 

thiết bị; 

 Công tác kiểm tra bao gồm: thăm, xem, vớt rác (nếu có); 

 Lấy mẫu phân tích và dự báo chất lượng nước cho người sử dụng; 

 Hướng dẫn người sử dụng cách vận hành, bảo dưỡng thiết bị. 

Trách nhiệm của người sử dụng 

 Cử cán bộ có khả năng tiếp nhận chuyển giao công nghệ; 

 Phối hợp với nhà sản xuất vận hành thiết bị trong thời gian nhà sản xuất vận hành. 

 Tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất; 

 Không tự động điều chỉnh lượng khí, lượng nước và cài đặt lại chế độ máy bơm 

nước từ hố ga vào thiết bị mà chưa có sự đồng ý của nhà sản xuất; 

 Khi mất điện liên tục 2 ngày và khi có sự cố xảy ra cần thông báo kịp thời cho 

nhà sản xuất;  

 Tiếp tục vận hành thiết bị khi hết thời gian vận hành của nhà sản xuất. 

Kiểm tra trước khi vận hành 

Kiểm tra và đảm bảo các yêu cầu sau: 

 Thiết bị có thể tiếp cận được và không có gì ngăn cản việc bảo dưỡng; 

 Nước mặt được rút hết ra khỏi thiết bị (trong trường hợp ngập nước); 

 Thiết bị được đổ đầy nước, mức nước, và mỗi  bộ phận hoạt động đúng chức 

năng; 

 Không có hỏng hóc bể, đường ống, hoặc các bộ phận khác; 

 Không bị rò rỉ không khí trong đường ống khí đã kết nối đúng. 
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Trình tự bảo dưỡng thường xuyên 

Kiểm tra những dấu hiệu sự cố sau: 

 Bất kỳ dấu hiệu hỏng rõ ràng đối với hệ thống; 

 Tạo vũng bề mặt hoặc đất bùn xung quanh thiết bị hoặc khu vực xử lý; 

 Mùi khác thường xung quanh thiết bị; 

 Kiểm tra máy thổi khí để đảm bảo mọi bộ phận và các lỗ thoát sạch sẽ và khô 

ráo;  

 Đảm bảo rằng máy thổi khí vận hành đúng và vệ sinh phin lọc hoặc thay thế phin 

lọc, nếu cần thiết;  

 Thu gom một mẫu nước thải đã xử lý và kiểm tra mẫu; 

 Chắc chắn rằng ống nước đầu vào không bị kẹt và kiểm tra mức xỉ bọt của mỗi 

ngăn để hút bọt nếu cần thiết; 

 Đo độ dày tích tụ cặn của mỗi buồng và tiến hành hút bùn nếu cần thiết; 

 Đo định mức tái tuần hoàn. Đảm bảo lượng nước tuần hoàn lại bằng 2 đến 6 lần 

lưu lượng nước đầu vào tùy theo chất lượng nước đầu ra; 

 Kiểm tra bọt khí có phân bố đồng đều trong suốt buồng sục khí hay không; 

 Cho đầy Javel (hoặc clo) và điều chỉnh mức hòa tan phù hợp;  

 Đóng tất cả nắp đường đi vào. 

Điều chỉnh cân bằng sục khí 

- Hệ thống sục khí được chia ra thành hai phần. Cân bằng lưu lượng khí giữa phần 

bên phải và bên trái có thể điều chỉnh bằng van kiểm soát cân bằng sục khí.  Các bọt khí 

cần được phân bố đều trong suốt các ngăn sục khí; 

- Bằng mắt thường quan sát mức lưu lượng khí ở mỗi bên thiết bị để xác minh lưu 

lượng bằng nhau. Nếu có sai lệch rõ ràng về lưu lượng khí giữa hai bên, điều chỉnh van 

kiểm soát cân bằng sục khí sao cho lưu lượng khí bằng nhau. 

Điều chỉnh định mức tái tuần hoàn 

- Định mức tải tuần hoàn cần xấp xỉ 2 đến 6 lần phần nhiều định mức lưu lượng 

vào. Nếu có thể đạt được dung tích lưu lượng vào hàng ngày, tính toán định mức tái tuần 

hoàn thích hợp đi theo.  

- Quan trọng 

Quá nhiều tái tuần hoàn có thể khuấy hoặc quấy trong buồng lắng và các chất rắn 

chảy vào buồng thiếu khí. Hơn nữa, hiệu suất xử lý có thể bị suy giảm và có thể gây mùi. 

Đo định mức tái tuần hoàn 

- Khi đo định mức tái tuần hoàn, chắc chắn không có dòng chảy vào hệ thống và 

mực nước tại mức nước thấp (LWL). Nếu mực nước cao hơn mức nước đó, đợi cho đến 

khi nó tụt xuống mức nước thấp. Định mức tái tuần hoàn được tăng lên một cách đáng 

kể khi mực nước ở trên mức nước thấp.  
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Mặc dù định mức tái tuần hoàn có thể điều chỉnh được tới một số mức độ bằng van 

kiểm soát tái tuần hoàn, đo định mức dòng chảy thực tế tại cuối ống tái tuần hoàn trong 

buồng lắng bằng cách sử dụng một cốc đo.  

Phần trên của cuối ống tái tuần hoàn bị cắt như thể hiện trên hình vẽ ở bên phải. 

Điều chỉnh van kiểm soát tái tuần hoàn sao cho mực nước trong ống ở giữa rìa ngang 

cuối ống và đường chỉ thị. 

Nếu định mức tái tuần hoàn đã tăng đáng kể từ đợt bảo dưỡng cuối cùng, điều này 

có thể chỉ ra rằng ống sục khí bị tắc.  

Tách bùn 

Bùn chủ yếu tập trung tại khoang yếm khí. Tách bùn yêu cầu loại bỏ các chất rắn 

tích tụ khi có một hoặc nhiều điều kiện sau đây: 

- Hiệu suất xử lý sinh học bị suy giảm nghiêm trọng do lượng dầu hoặc hoá chất 

thừa can thiệp vào hoạt động của vi khuẩn; 

- Váng hoặc cặn hình thành quá mức trong ngăn lắng lọc; 

- Mực nước dâng bất bình thường; 

- Váng hình thành quá mức trong ngăn lọc yếm khí và một lượng lớn các chất rắn 

chảy vào ngăn lọc tiếp xúc hiếu khí; 

- Lớp bùn ở đáy ngăn lọc yếm khí tạo thành tới đáy của dụng cụ lọc, sàn giá thể. 

Cách kiểm tra lượng bùn 

Bước 1. Mở nắp thiết bị. 

Bước 2. 
Cho ống thăm bùn vào ống đứng của thiết bị (van của ống thăm để chế 

độ mở). 

Bước 3. Đóng van ống thăm bùn. 

Bước 4. Nhấc ống thăm bùn lên. 

Bước 5. Đo lượng bùn trong ống thăm. 

Quy trình tách bùn 

Bước 1. Tắt tất cả các bộ phận điện. 

Bước 2. Mở nắp thiết bị 

Bước 3. 

Loại bỏ váng và cặn hình thành trên dụng cụ lọc trong các ngăn lọc. 

QUAN TRỌNG! 

Nếu bùn được bơm ra trước khi váng/cặn trên dụng cụ được loại bỏ, 

váng được rút vào trong dụng cụ lọc khi mực nước sụt . 

Bước 4. 
Cài ống hút mềm vào ống đứng. Loại bỏ bùn từ đáy của các ngăn trong 

khi rửa dụng cụ lọc và thành ngăn bằng nước áp lực cao.  

Bước 5. Đổ nước vào thiết bị tới mực nước thấp.  

Bước 6. Bật tất cả các bộ phận điện.  
 

Một số hình ảnh về hệ thống xử lý nước thải của cơ sở: 
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Tách rác thô Máy khuấy chìm 

 

Máy thổi khí và tủ điện 

  

Bể lắng Tổng thể HTXL nước thải 

Hình 3.11-Một số hình ảnh về hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động giao thông  

- Trồng cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên cơ sở để hạn chế các tác động do bụi, 

khói thải các phương tiện giao thông. Cây xanh có tác dụng che nắng, giảm bức xạ mặt 

trời chiếu xuống mặt đất, hút bụi và giữ bụi, lọc sạch không khí, giảm bức xạ phản xạ, 

giảm nhiệt độ của không khí, hấp thụ tiếng ồn. Sóng âm truyền qua các dải cây xanh sẽ 

bị suy giảm năng lượng, mức cường độ âm thanh giảm đi nhiều hay ít phụ thuộc vào 

mật độ lá cây, kiểu lá và kích thước của cây xanh và chiều rộng của dải đất trồng cây. 

Các dải cây xanh sẽ có tác dụng phản xạ âm, do đó làm giảm mức ồn. 

- Khu vực đỗ xe được thiết kế thông thoáng nhằm đảm bảo khả năng thông gió của 

các tầng.  

- Bố trí hợp lý khu vực để xe, phân luồng giao thông; phân định làn xe ra và làn xe 

vào; kẻ vạch sơn chỉ dẫn; dùng hệ thống biển báo và nhân viên bảo vệ hướng dẫn luồng 

xe. - Xây dựng nội quy đỗ xe tại tầng hầm, quản lý chặt chẽ các phương tiện giao thông 

ra vào khu vực để xe để giảm thiểu khả năng nổ máy xe trong tầng hầm. 

 - Điều phối phương tiện hợp lý để tránh tập trung quá nhiều phương tiện giao 

thông hoạt động trong khu vực cơ sở cùng thời điểm. 

 - Bố trí hệ thống quạt hút khí thải tại mỗi tầng hầm. Hệ thống thông gió bãi đỗ xe 

sẽ bù đắp không khí sạch, khí tươi được tràn vào tự nhiên qua tháp lấy gió, đường dốc 

hoặc cấp bởi các quạt cấp gió tươi độc lập cho vùng. 

2.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự 

phòng 

Cơ sở có sử dụng 01 máy phát điện (dự phòng) công suất 1250KVA sử dụng 

nguyên liệu dầu DO, có vỏ cách âm tiêu chuẩn chống ồn (vỏ thép dập nguội 2-5mm, 

sơn tĩnh điện, chất liệu cách âm là cao su lưu hóa 3mm). Máy phát điện dự phòng chỉ 

hoạt động trong trường hợp khi gặp sự cố mất điện, rất ít khi xảy ra. Trong quá trình vận 

hành chủ cơ sở định kỳ bảo trì, bảo dưỡng và sử dụng nhiên liệu sạch (dầu DO đạt tiêu 

chuẩn) nhằm đảm bảo máy phát điện luôn ở tình trạng tốt nhất để hạn chế tối đa các tác 

động gây ra. 

2.3. Biện pháp giảm thiểu mùi, khí thải hệ thống xử lý nước thải 

Hệ thống đường ống thu gom nước thải sinh hoạt là hệ thống kín, giúp hạn chế 

phát sinh mùi ra môi trường xung quanh.  

Đối với các nắp bể của các bể xử lý trong hệ thống xử lý nước thải sẽ nắp gioăng 

cao su để đảm bảo mùi từ các bể này không phát sinh ra ngoài môi trường.  

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Phương án phân loại, thu gom, phân loại 

3.1.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt: Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

viên về khách nghỉ dưỡng tại cơ sở.  
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Thành phần chủ yếu của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: bao bì các loại, sành sứ 

thủy tinh, polymer, giấy văn phòng, túi nilon, chai lọ, vỏ hoa quả, thức ăn thừa... Những 

loại rác này sẽ được thu gom, phân loại và đem đi xử lý.  

Ước tính lượng rác thải phát sinh trung bình khoảng 0,5 kg/người ngày. Tổng số 

cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở là 500 người nên lượng chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh: 500 × 0,5 = 250 kg/ngày (tương đương 91,3 tấn/năm). 

- Phương án thu gom, tập kết chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt tại 

khu nhà trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, khu nhà chăm sóc đặc biệt và khu 

nhà dịch vụ và nhà nghỉ của nhân viên sẽ được lưu chứa trong các thùng nhựa có nắp 

đậy, sau đó được vận chuyển ra bãi tập gần khu vực HTXL nước thải. 

- Biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Chủ cơ sở đã thu gom, lưu giữ rác thải 

sinh hoạt và hợp đồng với đơn vị môi trường địa phương vận chuyển, xử lý chất thải hàng 

ngày theo quy định, đảm bảo lượng chất thải không lưu chứa lâu ngày tại khu vực. Tần 

suất chuyển giao chất thải sinh hoạt là 01 lần/ngày. 

3.1.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Khối lượng phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Nguồn phát sinh: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình 

vận hành của Cơ sở chủ yếu phát sinh từ hoạt động vận hành HTXL nước thải.  

 * Bùn thải từ HTXL nước thải  

Khối lượng bùn thải (Bùn 100% không có nước) của hệ thống xử lý nước thải được 

tính theo công thức sau:  

G = Q x (0,8 x SS + 0,3 x S) x 10-3 

(Nguồn: Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải – Trịnh Xuân Lai – Nhà 

xuất bản Xây dựng – 2009)  

Trong đó:  

+ Q: Lưu lượng nước thải cần xử lý (m3/ngày), Q = 120 m3/ngày.  

+ SS: Hàm lượng cặn lơ lửng đầu vào (mg/l hay g/m3).  

+ S: Hàm lượng BOD5 đầu vào (mg/l hay g/m3)  

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại chỗ bằng bể tự hoại thì SS trước khi vào hệ 

thống xử lý dao động 160 mg/l (hàm lượng SS trước khi vào bể tự hoại trung bình 

khoảng 500 mg/l, hiệu suất lắng 70% và khống chế đầu ra So nhỏ hơn 60 mg/l) 

Như vậy, lượng bùn sinh ra khi xử lý nước thải là:  

G = 120 x (0,8 x 150 + 0,3 x 60) x 10-3 = 17,52 kg/ngày 

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành hệ thống thì 80% lượng bùn này được hồi lưu 

từ bể lắng về bể thiếu khí nên lượng bùn thải bỏ vào khoảng 3,5 kg/ngày. Lượng bùn 

thải khác (cát, vật liệu thô…) từ bộ phận tách rác được ước tính vào khoảng 15 kg/ngày. 

Như vậy, lượng bùn thải từ HTXL nước thải được tính toán vào khoảng 18,5 kg/ngày. 

Chủ cơ sở sẽ thuê đơn vị có chức năng định kỳ đến hút vận chuyển đi xử lý theo 

quy định. Tần suất hút dự kiến tối thiểu 03 tháng/lần. 
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* Bùn nạo vét từ hệ thống cống thoát nước mưa và nước thải:  

Bùn thải phát sinh từ các hố ga trên hệ thống thu gom, thoát nước mưa và nước 

thải: Ước tính lượng bùn thải phát sinh khoảng 0,75 tấn/tháng. (tương đương 9,0 

tấn/năm). 

Tổng hợp khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTR 

CNTT) phát sinh (trừ chất thải được tái sử dụng, sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất (kí hiệu là TT-R)). Cụ thể như sau:  

Bảng 3.7-Khối lượng, chủng loại CTR CNTT phát sinh 

TT Tên chất thải 
Khối lượng  

(kg/năm) 

1 Bùn từ HTXL nước thải  6.752 

2 Bùn nạo vét hố ga thoát nước mưa, nước thải 9.000 

 Tổng khối lượng 15.752 
 

- Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

Bùn cặn từ đường rãnh thoát nước thải, nước mưa định kỳ vào các đợt vệ sinh nạo 

vét hệ thống cống thoát nước mưa, thu gom nước thải sẽ thu gom, và chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý.  

Bùn thải từ HTXL nước thải được hút định kỳ với tần suất 03 tháng/lần.  

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

4.1. Tình hình phát sinh chất thải nguy hại tại cơ sở  

Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại, chất thải phải kiểm soát phát sinh 

thường xuyên:  

Bảng 3.8-Khối lượng, chủng loại CTNH phát sinh  

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã chất thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn  16 01 06 10 

2 

Các thiết bị, linh kiện điện 

tử thải hoặc các thiết bị điện 

có các linh kiện điện tử 

Rắn 19 02 06 100 

3 
Hộp mực in có chứa thành 

phần nguy hại 
Rắn 08 02 04 5 

4 
Giẻ lau, găng tay nhiễm 

thành phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 20 

5 Pin thải Rắn 16 06 12 50 

 Tổng   185 

4.2. Công trình, biện pháp thu gom và lưu trữ, xử lý CTNH 

- Biện pháp thu gom CTNH:  

+ Phân loại CTNH, không để chung CTNH với các loại rác thải khác; 
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+ Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở được thu gom và đựng trong thùng 

chứa có nắp đậy, đảm bảo không rò rỉ, bay hơi, rơi vãi, phát tán ra môi trường. Bên 

ngoài các thùng chứa có ghi tên, mã nguy hại, dấu hiệu cảnh báo theo đúng quy định và 

được lưu chứa trong kho chứa CTNH của cơ sở. 

- Biện pháp lưu giữ CTNH: Chất thải rắn nguy hại của cơ sở phát sinh ít và khối 

lượng không cố định và không thường xuyên. Toàn bộ chất thải này được thu gom và 

lưu giữ tại kho chứa CTNH có diện tích 5m2. Kho chứa CTNH được thiết kế tuân thủ 

theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT về Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

- Biện pháp xử lý CTNH: Chủ cơ sở sẽ ký hợp đồng chuyển giao CTNH với đơn 

vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. Quá trình chuyển giao 

đã được kê khai theo bộ chứng từ CTNH. 

- Chủ cơ sở đã tiến hành lập, sử dụng, lưu giữ và quản lý chứng từ CTNH, báo cáo 

quản lý CTNH và các hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản lý CTNH theo 

quy định. 

  

Hình 3.12-Một số hình ảnh kho lưu giữ CTNH của Cơ sở 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Trong hoạt động của cơ sở, tiếng ồn phát sinh từ các nguồn sau: 

- Từ hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào cơ sở. 

- Từ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải. 
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- Khu vực máy phát điện dự phòng (không thường xuyên). 

Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Tiếng ồn từ hệ thống điều hoà của các toà nhà: Lựa chọn máy mới hoàn toàn, có 

công nghệ tiên tiến, lắp đặt một lớp vật liệu ngăn tiếng ồn từ khu vực máy nén bên trong 

dàn nóng, đồng thời lắp đặt các thanh chắc tại cục nóng của điều hoà. 

- Sử dụng máy phát điện dự phòng được bố trí ở phòng riêng biệt có các giải pháp 

cách âm, giảm thiểu tiếng ồn tại nguồn nhằm hạn chế lan truyền tiếng ồn ra môi trường 

xung quanh. Được đặt trên một bệ đỡ với 4 chân đế được gắn lò xo giảm sóc nhằm giảm 

chấn động phát sinh. Phần cuối của chân đế được gắn với nền bằng lớp đệm cao su dày 

5cm. Nền nhà chứa có kết cấu bê tông xi măng rắn chắc. 

- Đối với tiếng ồn, rung động phát sinh từ hệ thống XLNT: chủ yếu phát sinh từ 

quá trình hoạt động của máy móc thiết bị (máy bơm, máy thổi khí, máy khuấy,...). Do 

đó, cần lựa chọn các máy móc thiết bị đạt chuẩn khi lắp đặt. Thường xuyên kiểm tra, 

bảo dưỡng nhằm đảm bảo máy móc thiết bị nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, từ đó hạn 

chế mức độ phát sinh tiếng ồn. 

- Quy chuẩn áp dụng:  

- Tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn).  

- Độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung). 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 

6.1. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải  

6.1.1. Biện pháp phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

- Vận hành HTXL nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật, có nhật ký vận hành, 

hàng ngày ghi chép đầy đủ các thông số vận hành như: Lượng hóa chất sử dụng, tình 

trạng hoạt động của các thiết bị để có những khắc phục, sửa chữa và thay thế kịp thời 

khi có sự cố. Trong nhật ký phải ghi chép lại các sự cố xảy ra, biện pháp khắc phục và 

trình báo với cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền. 

- Nhân viên kỹ thuật vận hành HTXL nước thải phải được tập huấn, đào tạo, nâng 

cao chuyên môn, thao tác đúng cách để hạn chế những sai sót có thể gây ra sự cố, luôn 

có mặt tại vị trí khi vận hành. 

- Luôn dự trữ và có phương án thay thế các thiết bị có nguy cơ hỏng cao (như: máy 

bơm, phao, van, thiết bị sục khí, cánh khuấy và các thiết bị chuyển động khác...) để kịp 

thời thay thế khi hỏng hóc. 

- Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất; không sử 

dụng các chất trong danh mục cấm của Việt Nam. 

- Vệ sinh đường cống thoát nước thải, tránh ùn tắc, ứ đọng chất thải rắn trong 

đường cống dẫn nước thải. 

- Giám sát lưu lượng nước thải thường xuyên, liên tục để kịp thời điều chỉnh không 
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để xảy ra quá tải, giảm hiệu quả xử lý của HTXL nước thải. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng nước tiết kiệm; thực 

hiện thu gom rác thải theo quy định, không xả thải vào các đường thu gom nước thải. 

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý môi trường địa phương trong việc thanh 

kiểm tra, quan trắc và giám sát chất lượng nước, chất lượng môi trường. 

6.1.2. Biện pháp ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

- Khi có sự cố xảy ra nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân sự cố và khắc phục kịp 

thời không để nước thải chưa xử lý vượt quy chuẩn xả thải ra môi trường; tạm dừng hoạt 

động phát sinh nước thải đến khi khắc phục xong mới tiếp tục hoạt động trở lại. 

- Dừng hoạt động HTXL nước thải để sửa chữa, đề ra phương án khắc phục, đồng 

thời báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.  

- Trường hợp mạng lưới điện trong khu vực bị mất phải cho vận hành ngay máy phát 

điện dự phòng để kịp thời đưa HTXL nước thải vận hành trở lại.  

- Trong trường hợp sự cố kỹ thuật, cần phải sửa chữa thiết bị, máy móc của HTXL 

nước thải và phải dừng hoạt động của HTXL này để khắc phục sự cố, thời gian sửa chữa kéo 

dài vượt quá khả năng lưu chứa tại các bể của hệ thống xử lý, Chủ cơ sở thực hiện thuê đơn 

vị có chức năng đến hút nước thải của bể và mang đi xử lý theo quy định. 

- Nước thải qua HTXL nước thải được đánh giá có thể gặp các sự cố như: một hoặc 

một số thông số ô nhiễm trong nước thải sau xử lý chưa đạt quy chuẩn cho phép (QCCP). 

Tùy theo thông số ô nhiễm nào vượt QCCP mà có sự kiểm tra, điều chỉnh cụ thể: 

+ Nếu pH quá thấp hoặc quá cao ngoài giới hạn QCCP thì tiến hành lấy mẫu tại bể 

chứa nước thải sau xử lý, kiểm tra lại, điều chỉnh định mức hóa chất sử dụng cho đến 

khi kiểm tra mẫu đạt. 

+ Nếu thông số chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn cho phép, kiểm tra hiệu quả lắng 

của bể lắng. 

+ Tương tự đối với từng thông số khác sẽ đưa ra các biện pháp khắc phục khác 

nhau. Trong trường hợp sự cố phức tạp không thể tự xử lý, Chủ cơ sở liên hệ ngay với 

bên lắp đặt, xây dựng HTXL để khắc phục, xử lý. 

6.2. Phòng ngừa, ứng phó sự cố nước thải sau xử lý không đạt yêu cầu theo quy định  

Khi sự cố xảy ra, các hành động xử lý sự cố môi trường phải tuân theo nguyên tắc 

ưu tiên đảm bảo nước thải đầu vào đúng theo thiết kế lên hàng đầu. Quá trình ứng phó 

sự cố phải luân tuân thủ các quy định về an toàn và bảo hộ lao động. 

Quy trình phản ứng sự cố tải lượng ô nhiễm đầu vào vượt quá thiết kế tuân theo 

các bước sau:  

b.1) Phát hiện và thông báo 

Thông báo ngay lập tức đến cán bộ phụ trách Hệ thống XLNT và Chủ cơ sở. 

Tùy tình hình của sự cố, Chủ cơ sở sẽ quyết định tự khắc phục hoặc thông báo với 
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các cơ quan chức năng để cùng phối hợp khắc phục sự cố. 

b.2) Tiếp cận hố thu nước thải đầu vào, nhanh chóng lấy mẫu phân tích để xác định 

chính xác các chỉ tiêu vượt theo thiết kế. 

b.3) Điều chỉnh quy trình vận hành nhằm nâng cao khả năng xử lý các thông số đang 

vượt quy chuẩn theo quy định. Xác định các hiện tượng, nguyên nhân và biện pháp xử 

lý trong từng bể xử lý theo bảng hướng dẫn sau: 

Bảng 3.9-Một số sự cố về quá trình xử lý 

Hiện tượng Nguyên nhân Biện pháp xử lý 

I. Cụm bể sinh học 

1. Giảm hiệu 

quả nitrat hoá 

Tuổi bùn giảm đáng kể xuống 

dưới 3-4 ngày 
 

 

Kiểm tra hỗn hợp lỏng và chất 

rắn lơ lửng của hệ thống nhằm 

đảm bảo rằng không có hiện 

tượng xả thải nào xảy ra. 

Một lượng lớn thành phần độc tố 

có trong dòng vào. (Đôi khi có thể 

quan sát thấy do sự thay đổi màu 

của dòng thải thô, chưa qua xử lý) 

Lấy mẫu dòng thải vào và phân 

tích các thành phần độc tố, chẳng 

hạn như Crôm. 

 

 

Lượng ôxi trong bể sục khí thấp, 

làm cho quá trình nitrat hoá không 

thực hiện được. 

Kiểm tra xem nếu ôxi hoà tan 

trong bể sục khí nhỏ hơn 2mg 

Ôxi/l thì phải tăng thời gian sục 

khí. 

- Kiểm tra hiệu chỉnh van cấp khí 

vào bể Oxic 

2. Giảm hiệu 

quả khử nitrat 

hóa. 

Nồng độ ôxi hoà tan trong dòng 

hồi lưu tới vùng thiếu khí là quá 

cao 

Giảm sục khí sao cho nồng độ 

ôxi hoà tan trong dòng hồi lưu 

nhỏ hơn 0.2 mg/l. 

Nồng độ Nitrat trong dòng hồi lưu 

tới vùng kỵ khí là quá cao hoặc 

tăng lên. Nguyên nhân có thể do 

quá trình tăng lên của Tổng Nitơ 

Kendal trong dòng vào. 

Kiểm tra lại nồng độ Nitrat trong 

dòng hồi lưu từ bể hiếu khí và 

điều chỉnh dòng tuần hoàn từ bể 

hiếu khí về bể thiếu khí. 

 

Đảo trộn dòng trong bể kém Tăng cường đảo trộn bằng cách 

tăng thêm máy khuấy chìm hoạt 

động 

3. Bùn có 

màu nâu sẫm 

Thời gian lưu chất rắn trong bể 

phản ứng là quá dài. 

Kiểm tra hỗn hợp lỏng và chất 

rắn lơ lửng, và tăng xả thải bùn. 
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hoặc màu 

đen. 

 

 

 

Mức ôxi hoà tan thấp. 

 

 Kiểm tra nồng độ ôxi hoà tan và 

nếu thấy thấp thì cần tăng cường 

sục khí. 

- Kiểm tra hiệu chỉnh van cấp khí 

vào bể. 

4. Tích tụ 

váng bọt màu 

nâu trên bề 

mặt bể phản 

ứng 

 

Bọt váng có chứa vi sinh vật dạng 

sợi phát triển trong quá trình xử lý. 

 

 

 

 

 

 

Thay đổi các hình thức sục khí 

sao cho có thể liên tục tách bọt ra 

khỏi bể sục khí. 

- Xịt phá vỡ bọt bằng đầu phun 

nước. 

- Giảm nồng độ hỗn hợp lỏng và 

chất rắn lơ lửng bằng cách tăng 

xả thải trong một thời gian cho 

đến khi tình hình được cải thiện. 

Mức ôxi hoà tan trong bể sục khí 

thấp do tải lượng COD lớn có 

trong dòng tuần hoàn từ bể phản 

ứng, bể nén bùn… 

Tăng mức ôxi hoà tan. 

Tuổi bùn quá ngắn dẫn tới nồng 

độ hỗn hợp lỏng và chất rắn lơ 

lửng thấp. 

Tăng tuổi bùn 

Phân tích dòng vào xem có bất 

cứ sự thay đổi trong các thành 

phần đầu vào hay không. 

5. Váng hoặc 

bọt trắng trên 

bề mặt bể 

hiếu khí 

(Oxic) 

MLSS quá thấp. Giảm bùn thải để tăng MLSS, có 

nghĩa là sẽ giảm F/M. 

6. Có rất 

nhiều bọt 

hoặc một số 

vùng trong bể 

hiếu khí 

(Oxic) bọt bị 

kết thành 

khối. 

Một số đĩa phân phối khí bị tắc Điều chỉnh van tay mở to cho 

thông đĩa phân phối khí sau đó 

điều chỉnh lại 

 

II. bể lắng 

Chỉ số thể 

tích bùn hoà 

tan cao dẫn 

đến tình trạng 

các chất rắn 

được đưa vào 

bể lắng tăng. 

Tuổi bùn có thể quá dài hoặc quá 

ngắn. 

Thay đổi tuổi bùn sẽ thay đổi 

được hỗn hợp lỏng và chất rắn lơ 

lửng. 

Nồng độ ôxi hoà tan trong bể sục 

khí thấp. 

Tăng cường sục khí 

Phần thiếu khí là quá lớn. Thay đổi dòng đầu vào sao cho 

nước thải đã qua bể lắng có thể 

đưa đến vùng thiếu khí. 

Nếu nồng độ Nitrit từ bể phản ứng 

thiếu khí vượt quá 1-3 mg Nitơ/l 

Giảm quy mô của vùng thiếu khí. 
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khí vào vùng hiếu khí sẽ tạo bùn 

khối. 

Bể lắng bị quá tải thuỷ lực. Giảm tỷ lệ tuần hoàn hiếu khí. 

Nồng độ chất 

rắn ở dòng xả 

ra cao. 

Tỷ lệ tuần hoàn chu trình lắng là 

quá thấp. 

Bổ sung Clo vào bùn hoạt tính 

Xuất hiện các dòng nhỏ do dòng 

chảy bị chia cắt. 

Kiểm tra dòng chảy đến bể lắng 

và giảm dòng nếu có thể. 

Tải lượng chất rắn trong bể lắng 

quá cao. 

Tăng tỷ lệ tuần hoàn. 

Nồng độ hỗn hợp lỏng và rắn lơ 

lửng quá cao. 

Giảm hỗn hợp lỏng và chất rắn lơ 

lửng trong bể sục khí. 

Bông keo bị phá vỡ. Giảm sục khí. 

Bùn nổi lên 

bề mặt bể 

lắng. 

Tuổi bùn quá non. Tăng tuổi bùn (GiảmF/M đến 

0,09) 

Xuất hiện hiện tượng khử nitơ 

trong bể lắng do thời gian lưu bị 

kéo dài. 

Giảm cường độ khuấy trộn và 

chảy rối trong các kênh dẫn 

truyền. 

Bùn chuyển 

sang màu 

đen, có khí 

bay lên và 

mùi khó chịu. 

Bùn phân huỷ trong bể lắng. Giảm nồng độ nitrat đưa vào 

bằng cách khử nitơ bổ sung trong 

bể thiếu khí. 

Bùn tuần 

hoàn quá đặc 

gây tắc ống. 

Bùn tích tụ trong bể lắng quá 

nhiều. 

Ngăn chặn quá trình khử nitơ 

bằng cách giảm tuổi bùn hoặc tỷ 

lệ sục khí. 

Bùn lấy ra rất 

loãng. 

Tấm gạt của tay cào bùn bị mòn 

hoặc hư hỏng nên bùn không được 

thu về phễu. 

Vệ sinh bể lắng và kiểm tra xem 

tay cào bùn có bị vướng gì 

không. 

Bùn được đưa ra khỏi bể lắng quá 

nhanh. 

Tăng tỷ lệ tuần hoàn. 

- Tăng cường sục khí trong bể 

phản ứng. 

- Giảm hỗn hợp lỏng và rắn lơ 

lửng. 

Váng bọt tích 

tụ trên mặt 

bể. 

Tấm gạt tay hớt váng bọt bị mòn. Thay thế tấm gạt cao su. 

Phễu thu váng bọt bị tắc. Dùng vòi phun khí hoặc nước áp 

lực cao để thông tắc ống thoát ra. 

Tần suất xả thải không phù hợp. Tăng tần suất xả thải. 

b.4) Rà soát lại nước thải sau xử lý sơ bộ của từng khối công trình nhằm xác định nguồn 

phát thải của tòa nhà nào đang vượt chuẩn đối với nước thải đầu vào của Hệ thống xử 

lý nước thải, từ đó kịp thời bóc tách xử lý riêng khối công trình gặp sự cố. 

b.5) Căn cứ vào các thông số đang vượt tiêu chuẩn, kiểm tra lại toàn bộ quy trình xử lý 

nước thải đang vận hành để kịp thời điều chỉnh hóa chất, thời gian lưu, lượng cấp khí… 

nhằm nhanh chóng đưa nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép.  

b.6) Liên tục kiểm tra chất lượng nước đầu ra để đánh giá hiệu quả của quá trình ứng 
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phó sự cố. Quy trình ứng phó chỉ kết thúc khi nước thải đầu ra đạt quy chuẩn. 

b.7) Sau khi sự cố được kiểm soát, lập báo cáo đánh giá tình hình khắc phục sự cố để 

lưu thông tin cũng như làm căn cứ rút kinh nghiệm cho các sự cố tương tự (nếu có). 

Để hạn chế xảy ra sự cố tải lượng ô nhiễm đầu vào vượt quá thiết kế, chủ đầu tư 

cần áp dụng số biện pháp kiểm soát sau: 

Thường xuyên kiểm tra bể tự hoại của các tòa nhà, trường học… để đánh giá hiệu 

quả xử lý sơ bộ của các khối công trình này. 

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị để đảm bảo hệ thống được 

vận hành ổn định, đạt hiệu quả cao trong xử lý nước thải. 

Định kỳ lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải sau xử lý để đánh giá hiệu quả xử lý. 

6.3. Phòng ngừa, ứng phó sự cố hỏng hóc máy móc thiết bị  

Khi sự cố xảy ra, các hành động xử lý sự cố môi trường phải tuân theo nguyên tắc 

thứ tự ưu tiên là đảm bảo sửa chữa hoặc thay thế máy móc thiết bị hư hỏng trong thời 

gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đáp ứng được các yêu cầu theo quy 

định hiện hành của pháp luật. Quá trình ứng phó sự cố phải luân tuân thủ các quy định 

về an toàn và bảo hộ lao động. Quy trình phản ứng sự cố hư hỏng máy móc thiết bị tuân 

theo các bước:  

b.1) Phát hiện và thông báo 

Thông báo ngay lập tức đến cán bộ phụ trách HTXL nước thải sinh hoạt và Chủ 

cơ sở. 

Tùy tình hình của sự cố, Chủ cơ sở sẽ quyết định tự khắc phục hoặc thông báo với 

các cơ quan chức năng để cùng phối hợp khắc phục sự cố. 

b.2) Tiếp cận khu vực xảy ra sự cố, đánh giá nhanh tình hình về mức độ hư hỏng 

b.3) Thực hiện khắc phục sự cố dựa vào mức độ hư hỏng. Trường hợp nhẹ sẽ tiến hành 

sửa chữa tại chỗ theo hướng dẫn ở bảng dưới đây: 

Bảng 3.10-Một số sự cố máy móc, thiết bị và biện pháp ứng phó 

Hiện tượng Nguyên Nhân Biện pháp xử lý 

I. Động cơ 

1. Tiếng ồn hoặc rung 

bất thường. 

Ổ bi bị hỏng. Tra dầu mỡ/thay thế ổ bi  

Trục hoặc cánh quạt bị tắc  Kiểm tra / sửa chữa 

Giá, khung đỡ bị lỏng Kiểm tra / xiết chặt bu lông 

giá, khung đỡ. 

Khớp nối bị hỏng. Kiểm tra / thay thế khớp nối  

2. Quá nhiệt (nóng) 

 

Quạt/lỗ thông hơi bị hỏng 

hoặc tắc  

Sửa chữa / thay thế quạt 

 

Tấm tản nhiệt bẩn Vệ sinh động cơ 
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Hiện tượng Nguyên Nhân Biện pháp xử lý 

Bộ phận truyền động quá 

tải. 

 

Kiểm tra xem có bất cứ bộ 

phận chuyển động nào bị tắc 

hoặc hộp số truyền động nào 

bị hỏng không. 

3. Bị ngắt liên tục. Bộ phận thiết bị quá tải Kiểm tra tải trên thiết bị 

Hạng mục truyền động bị 

hỏng hoặc tắc (hộp số, cánh 

quạt…) 

Kiểm tra/sửa chữa các bộ 

phận bị hỏng. 

 

Động cơ (cách điện) bị 

hỏng. 

Kiểm tra / thay thế động cơ. 

 

Đặt dòng cắt không 

 chính xác. 

Kiểm tra /điều chỉnh dòng 

cắt. 

II. Hộp số/Hộp giảm tốc 

1.Tiếng ồn/ rung bất 

thường 

 

Bộ phận truyền động bị 

hỏng (cánh quạt, bánh 

công tác) 

Kiểm tra/sửa chữa các bộ 

phận  

 

Khớp nối đầu vào/ đầu ra 

bị hỏng.  

Kiểm tra / thay thế khớp nối  

Dầu/ mỡ tra không đủ Kiểm tra / đổ đầy dầu mỡ 

Hư hỏng bên trong Thay thế hộp số 

2. Quá nhiệt 

 

Dầu/mỡ tra không đủ  Kiểm tra / đổ đầy dầu mỡ 

Tải bất thường (cao) 
Kiểm tra xem có hiện tượng 

tắc ở đâu không… 

Bộ phận làm mát (cánh tản 

nhiệt …) bị bẩn 

Vệ sinh cánh tản nhiệt hộp 

số 

3. Dầu mỡ rò rỉ từ 

gioăng /phớt dầu. 

Gioăng bị hư hỏng hoặc có 

khiếm khuyết. 

Thay thế gioăng 

 

Ống thông gió bị tắc. Vệ sinh ống thông gió 

Dầu mỡ được tra quá nhiều Xả dầu mỡ đến đúng mức 

qui định. 

III. Bể lắng 
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Hiện tượng Nguyên Nhân Biện pháp xử lý 

1. Tay cào bùn không 

quay 

- Mất điện 

 

- Kiểm tra nguồn điện cấp 

vào  

- Kiểm tra cổ góp điện 

- Kiểm tra bộ khởi động điện 

của công tắc ngắt điện khẩn 

cấp/an toàn tại động cơ. 

 

- Bộ truyền động bị tắc 

 

- Kiểm tra xem có bất cứ 

điểm tắc nghẽn nào trong 

vòng quay không.  

- Kiểm tra xem có bất cứ 

điểm tắc nghẽn nào trên đáy 

bể không. 

- Kiểm tra xem tay cào bùn 

có bị mắc vào thành bể 

không 

Bộ truyền động bị hỏng Nếu động cơ quay, kiểm tra 

hộp số. 

IV. Máy thổi khí 

1. Điện áp cao 

 

Điện áp DC trên mạch điện 

chính cao hơn giá trị đã cài 

đặt 

Kiểm tra dòng điện và 

Restart 

 

2. Mô tơ hỏng, biến tần 

hòng 

 

Đã xảy ra sự thiếu hụt trên 

cuộn dây động cơ. 

 

Báo cáo 

 

3. Biến tần bị quá tải 

 

Điều khiển bảo vệ quá dòng 

của biến tần bị khởi động 

bởi nhiệt do điện 

Hạ thấp nhiệt độ phòng và 

 

4. Bất thường trên 

điểm cuối của đầu vào 

 

Phát hiện lỗi khi vượt mức 

RPM tối đa. 

 

Reset 

5. Phát hiện mô tơ bị 

rơi ra hoặc bị tuột ra 

 

Ra khỏi phạm vi của tần số 

trong mô tơ PM được kiểm 

tra phát hiện n8-62, và điện 

áp thiết lập thấp khoảng 5-

10% 

Kiểm tra ổ trục động cơ xem 

có bị bó hay không. Báo cáo 
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Hiện tượng Nguyên Nhân Biện pháp xử lý 

6. Quá dòng 

 

Dòng điện lớn hơn giá trị 

cài đặt 

Báo cáo 

7. Điện áp thấp 

 

Kiểm tra điện áp, nếu điện áp 

phát hiện thấp hoặc nếu phát 

hiện khi máy thổi khí tắt. 

Kiểm tra điện áp và Restart 

8. Sự bất thường của áp 

suất làm việc 

 

Khi áp suất thấp hoặc áp 

suất cáo được phát hiện. 

Nhưng chỉ áp suất cao là 

được cài đặt để phát hiện. 

Đóng mở van và Restart 

9. Lỗi dòng thấp Dòng thấp có thể bị cài đặt 

bởi Q1- 03 

Đóng mở van và Restart 

10. Lỗi điện áp cao Dòng cao có thẻ bị cài đặt 

bởi Q1- 04 

Đóng mở van và Restart 

V. Bơm chìm 

1. Không 

khởi động được 

Mất điện 

 

Liên hệ với đơn vị quản lý 

cấp điện cho toàn HTXL. 

2. Chạy nhưng dừng 

ngay lập tức 

  

Sụt điện áp đáng kể. 

 

 

 

Kiểm tra lại nguồn điện và 

liên hệ với đơn vị quản lý cấp 

điện để kiểm tra và cung cấp 

đủ nguồn điện. 

Đấu sai pha của động cơ  

 

Kiểm tra điểm đấu và công 

tắc từ 

Đấu nối mạch điện sai  Kiểm tra mạch điện  

Nối sai mạch điều khiển Đấu lại dây cho đúng 

Nổ cầu chì Kiểm tra và thay đúng loại 

cầu chì 

Công tắc từ sai Thay đúng loại công tắc từ  

Mực nước không ở mức 

phao chỉ định 

Nâng cao mực nước 

Phao không ở mực nước 

phù hợp  

Di chuyển phao tới mức 

nước khởi động thích hợp 

Phao không hoạt động Sửa chữa hoặc thay thế  

Có vật lạ làm tắc bơm  Làm sạch rác bẩn,vật lạ  
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Hiện tượng Nguyên Nhân Biện pháp xử lý 

Cháy động cơ Sửa chữa hoặc thay thế  

Ổ trục động cơ hỏng Sửa chữa hoặc thay thế 

3.Vận hành nhưng máy 

bơm dừng sau  một thời 

gian chạy 

Việc vận hành khô kéo dài 

làm cho thiết bị bảo vệ 

động cơ hoạt động và làm 

dừng máy bơm 

Nâng cao mực nước dừng 

bơm 

Nhiệt độ nước cao làm thiết 

bị  bảo vệ động cơ hoạt 

động và làm dừng 

máy bơm 

 

Làm giảm nhiệt độ nước 

4. Máy bơm không 

chạy. Lưu lượng nước 

không đạt 

 

Đảo ngược chiều quay Chỉnh đúng chiều quay 

Sụt điện áp đáng kể Liên hệ với đơn vị quản lý 

điện để giải quyết 

Vận hành máy bơm 60Hz 

ở tần số 50Hz 

Kiểm tra nhãn mác bơm 

Cột áp xả cao Tính toán lại và điều chỉnh 

Tổn thất trên đường ống 

lớn 

Tính toán lại và điều chỉnh 

Mực nước vận hành thấp 

gây nên tình trạng hút khí 

vào 

Nâng cao mực nước hoặc hạ 

cốt máy bơm 

Rò rỉ đường ống xả Kiểm tra, sửa chữa 

Tắc đường ống xả Loại bỏ rác ra 

Có rác trong ống hút Loại rác ra 

Có rác làm tắc máy bơm Tháo bơm và lấy rác ra 

Mòn cánh bơm Thay cánh bơm 

5. Quá dòng 

 

Dòng điện và điện áp mất 

cân bằng 

Liên hệ với công ty điện lực 

và đề ra giải pháp 

Sụt điện áp đáng kể Liên hệ với công ty điện lực 

và đề ra giải pháp 

Đấu sai pha của động cơ Kiểm tra điểm đấu và công 

tắc từ 

Vận hành bơm 50Hz ở tần 

số 60Hz 

Kiểm tra nhãn mác máy bơm 
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Hiện tượng Nguyên Nhân Biện pháp xử lý 

Ngược chiều quay Chỉnh đúng chiều quay 

Cột áp thấp. Vượt quá lưu 

lượng nước 

Thay bơm có cột áp thấp hơn 

Có rác làm tắc bơm Tháo bơm và lấy rác ra 

Ổ trục động cơ bị mòn 

hoặc bị hỏng 

Thay ổ trục 

6. Bơm bị rung, vượt 

quá độ ồn cho phép 

 

Ngược chiều quay Chỉnh lại chiều quay 

Bơm bị tắc Tháo bơm và lấy rác ra 

Đường ống có tiếng dội Cải tạo đường ống 

Van chặn bị đóng quá chặt Mở van chặn 

b.4) Trường hợp hư hỏng nặng, kiểm tra trong kho chứa xem có thiết bị thay thế không, 

nếu có tiến hành thay thế ngay. Trong trường hợp không có sẵn trong kho thiết bị dự 

phòng, cần nhanh chóng liên hệ mua máy móc thiết bị để thay thế. 

b.5) Kiểm tra thông số kỹ thuật, chất lượng máy móc thiết bị đã sửa chữa hoặc thay mới. 

Khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu theo quy định. 

b.6) Trong thời gian đầu vận hành trở lại, thường xuyên theo dõi, kiểm tra các máy móc 

thiết bị vừa bị hư hỏng để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra cũng như đánh giá mức 

độ an toàn của những máy móc thiết bị này. 

b.7) Sau khi sự cố được kiểm soát, lập báo cáo đánh giá tình hình khắc phục sự cố để 

lưu thông tin cũng như làm căn cứ rút kinh nghiệm cho các sự có tương tự (nếu có). 

Để hạn chế khả năng xảy ra các sự cố trên, quá trình vận hành cần thực hiện các 

biện pháp sau: 

Các thiết bị chính của hệ thống xử lý nước thải như bơm nước thải đầu vào, bơm 

tuần hoàn bùn, máy thổi khí cho hệ thống xử lý sinh học đều có thiết bị dự phòng. 

Với các thiết bị đặt chìm (đặt dưới đáy bể) như bơm chìm, Chủ cơ sở đều đầu tư 

hệ thống ròng rọc để có thể dễ dàng nâng bơm lên trong quá trình sửa chữa. 

Các thiết bị máy móc của hệ thống xử lý nước thải được bảo dưỡng định kỳ theo 

hướng dẫn của nhà cung cấp, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định cũng như kịp thời phát 

hiện để sửa chữa và thay thế các thiết bị đã bị xuống cấp. 

Các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải đều được kết nối với Aptomat để tránh 

hiện tượng chập điện, cháy nổ. 

6.4. Phòng ngừa, ứng phó sự cố phát sinh mùi hôi nồng nặc  

Mùi hôi phát sinh chủ yêu do hai nguyên nhân sau: 

Tại khu vực tiền xử lý, đã lắp đặt các chụp hút để đưa luồng khí về hệ thống xử lý 

khí thải bằng tuyến ống kín. Tuy nhiên, khi tuyến ống này bị nứt, thủng có thể dẫn tới 

tình trạng phát sinh mùi chưa qua xử lý ra môi trường xung quanh. Trong trường hợp 
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này, nhanh chóng vá vết nứt lại bằng các thiết bị và vật liệu chuyên dụng. Sau đó rà soát, 

kiểm tra lại toàn bộ tuyến ống thu gom khí thải, đặc biệt là các mối hàn, vết vá. 

Hệ thống xử lý mùi gặp sự cố, không hấp thụ được hết dòng khí ô nhiễm trước khi 

xả thải ra môi trường xung quanh. Trong trường hợp này, nhanh chóng kiểm tra hệ thống 

châm hóa chất, quạt hụt, vật liệu hấp thụ. 

Để hạn chế các sự cố về mùi hôi, trong quá trình vận hành thường xuyên kiểm tra 

đường ống thu gom khí, các vật liệu hấp thụ để kịp thời thay thế khi hết tuổi thọ sử dụng. 

6.5. Phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ nước thải tại các bể xử lý  

Khi xảy ra sự cố trên, cần nhanh chóng ngừng xử lý nước thải, tích nước thải chưa 

qua xử lý vào bể điều hòa. Cùng với đó, nhanh chóng vá lại những chỗ rò rỉ bằng các 

loại vật liệu nhanh khô, chống được axit và chịu được áp lực nước lớn. 

 Sau khi sự cố được khắc phục, cần cho HTXL nước thải vận hành trở lại với công 

suất nhỏ, sau đó tăng dần công suất để theo dõi các điểm bị rò rỉ nước thải, kịp thời khắc 

phục khi sự cố tiếp tục xảy ra. 

 Khi HTXL nước thải đã đi vào hoạt động ổn định trở lại, Chủ cơ sở vẫn thường 

xuyên theo dõi các vết rò rỉ và toàn bộ các bể xử lý, kịp thời phát hiện những vấn đề bất 

thường để có thể nhanh chóng xử lý, khắc phục sự cố. 

6.6. Phòng ngừa, ứng phó sự cố tắc nghẽn đường ống thu gom nước thải  

Trong trường hợp này, Chủ cơ sở cần nhanh chóng áp dụng một số biện pháp sau: 

- Thông báo cho các doanh nghiệp xả thải vào các tuyến thu gom đang bị tắc nghẽn 

hạn chế hoặc tạm thời ngừng xả thải; 

- Nhanh chóng khơi thông dòng chảy tại các điểm đang tắc nghẽn; 

- Trong trường hợp nước thải chảy tràn trên bề mặt: cần áp dụng các biện pháp thu 

gom thủ công để thu gom nước thải chảy tràn vào các thùng chứa và vận chuyển về 

HTXL nước thải. 

 Ngoài ra, để hạn chế sự cố trên có xảy ra, chủ đầu tư cần thường xuyên kiểm tra 

các tuyến cống thu gom, định kỳ cạn vét và khơi thông dòng chảy. 

6.7. Phòng ngừa, ứng phó sự cố về hóa chất  

Khi xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất tại khu vực chứa hóa chất hoặc khu vực pha 

chế hóa chất, người phát hiện ra sự cố cần xem xét tình hình, nếu tràn đổ số lượng nhỏ 

có khả năng tự khắc phục nội bộ thì thực hiện các nội dung sau: 

- Thông báo với nhân viên trong cùng ca trực để phối hợp thực hiện; 

- Thực hiện các nội dung theo Bảng hướng dẫn chi tiết các biện pháp kỹ thuật thu 

gom và làm sạch khu vực bị ô nhiễm do sự cố hóa chất gây ra; 

- Sau khi khắc phục, báo cáo ngay cho bộ phận quản lý của HTXL nước thải và 

người chịu trách nhiệm an toàn hóa chất – môi trường, đồng thời phối hợp tìm hiểu 

nguyên nhân để phòng ngừa. 
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Trong trường hợp hóa chất rò rỉ, tràn đổ mà không tự khắc phục được, thực hiện 

các nội dung sau: 

- Báo ngay cho Chủ dự án và người có liên quan, đồng thời báo động toàn đơn vị 

ứng phó với sự cố; 

- Chủ dự án hoặc người có trách nhiệm được phân công trực tiếp chỉ huy xử lý sự 

cố hóa chất. Trong trường hợp cần hỗ trợ, gọi ngay đến các đơn vị như đội bảo vệ, đội 

PCCC của khu vực để được hỗ trợ giúp đỡ; 

- Thực hiện các nội dung theo Bảng hướng dẫn chi tiết về các biện pháp kỹ thuật 

thu gom và làm sạch khu vực bị ô nhiễm do sự cố hóa chất gây ra; 

- Sau khi xử lý các sự cố, xác định nguyên nhân gây ra sự cố, thực hiện các biện 

pháp khắc phục đối với môi trường và sức khỏe. 

6.8. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

(1) Biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ:  

- Bố trí biển cảnh báo cấm lửa tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ. 

- Bố trí hệ thống tiếp địa, chống sét. 

- Có đường giao thông cho xe chữa cháy hoạt động. Khoảng cách an toàn PCCC 

và lối thoát nạn đảm bảo theo đúng quy định.  

- Bố trí sơ đồ thoát hiểm tại khu vực dễ quan sát. 

- Hệ thống cấp điện cho cơ sở và hệ thống chiếu sáng bảo vệ được thiết kế độc lập, 

an toàn, có bộ ngắt mạch khi có sự cố chập mạch trên đường dây tải điện. 

- Đầu tư mua sắm các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ 

như các bình cứu hỏa, máy bơm nước cứu hoả, lắp đặt biển báo. 

- Tập huấn định kỳ công tác phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên 

làm việc tại cơ sở, nêu chi tiết các nhiệm vụ mà người lao động cần thực hiện khi xảy ra 

sự cố cháy nổ. 

- Ban lãnh đạo cơ sở đi kiểm tra công tác PCCC toàn bộ cơ sở định kỳ để có các 

biện pháp ngăn ngừa kịp thời các khu vực có nguy cơ cháy nổ. 

- Lãnh đạo cơ sở thường xuyên nhắc nhở cán bộ, nhân viên hiểu rõ quyền và nghĩa 

vụ trong công tác PCCC, có chế độ khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể thực 

hiện tốt và xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm công tác PCCC. 

(2) Biện pháp phòng cháy các thiết bị điện:  

- Các motor điện đều có hộp che chắn bảo vệ, đảm bảo không cho dung môi, nước 

hoặc vật dễ cháy rơi vào;  

-  Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện trong các toà nhà. Hộp cầu dao 

phải kín, cầu dao phải tiếp điện tốt.  

(3) Biện pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC 

Cơ sở đã xây dựng Nội quy PCCC với những nội dung sau:  
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-  Điều 1: Việc phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của mỗi công dân.  

-  Điều 2: Mỗi công dân phải tích cực đề phòng không để tai nạn cháy xảy ra đồng 

thời chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để khi cần chữa cháy kịp thời và hiệu quả.  

- Điều 3: Phải thận trọng trong việc sử dụng lửa, các nguồn nhiệt, hóa chất và các chất 

dễ cháy, nổ độc hại, phóng xạ. Triệt để tuân theo các qui định về phòng cháy, chữa cháy. 

-  Điều 4: Cấm câu mắc, sử dụng điện tùy tiện, sau giờ làm việc phải kiểm tra lại 

các thiết bị tiêu thụ điện. Chú ý đến đèn, quạt, bếp điện trước lúc ra về, không để hàng 

hóa, vật tư áp sát vào bóng đèn, dây điện. Phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về kỹ 

thuật an toàn trong sử dụng điện.  

- Điều 5: Vật tư, hàng hóa phải xếp gọn gàng, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng 

cháy, chữa cháy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ, kiểm tra và cứu chữa khi cần 

thiết. Không dùng khóa mở nắp phuy xăng và các dung môi dễ cháy bằng sắt, thép.  

- Điều 6: Khi giao nhận hàng, xe không được nổ máy trong kho, nơi chứa nhiều 

chất dễ cháy và khi đậu phải hướng đầu xe ra ngoài.  

- Điều 7: Trên các lối đi lại nhất là ở các lối thoát hiểm không để các chướng ngại vật.  

- Điều 8: Các cá nhân có thành tích phòng cháy, chữa cháy sẽ được khen thưởng, 

người nào vi phạm các điều quy định trên tùy trách nhiệm nặng nhẹ mà bị xử lý từ thi 

hành kỷ luật theo quy định của pháp luật. 

(4) Biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố cháy nổ 

Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, thực hiện xử lý theo các bước cơ bản sau:  

-  Xác định nhanh điểm cháy.  

- Báo động để mọi người biết.  

-  Ngắt điện khu vực bị cháy.  

-  Báo cho lực lượng PCCC đến.  

-  Sử dụng các phương tiện PCCC sẵn có để dập cháy.  

-  Cứu người bị nạn.  

- Di chuyển hàng hóa, tài sản và các chất cháy ra nơi an toàn: bảo vệ và tạo khoảng 

cách chống cháy lan.  

(5) Định kỳ hàng năm, cơ sở phối hợp với Cảnh sát PCCC trong khu vực diễn tập 

phòng ngừa sự cố cháy nổ cũng như tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa 

cháy cho cán bộ, công nhân viên tại cơ sở. 

6.9. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do thiên tai 

Hướng dẫn, phổ biến, huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng, chống thiên tai cho toàn 

bộ cán bộ, nhân viên và khách trong Cơ sở để nâng cao khả năng ứng phó tại chỗ, chủ 

động thực hiện các biện pháp phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai. 

Theo dõi, giám sát các dữ liệu về khí tượng, thủy văn, thủy văn công trình, các dữ 

liệu khác về thiên tai trong phạm vi quản lý; cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố do thiên tai 

đối với công trình, hạng mục công trình hạ tầng và tại khu vực lân cận có khả năng làm 
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gia tăng rủi ro thiên tai. 

Xác định, tổng hợp các khu vực trọng điểm xung yếu về phòng, chống thiên tai; 

xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm, xung yếu đối với công trình, hạng mục công 

trình hạ tầng trước mùa lũ hằng năm. 

Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho cán bộ, nhân viên và khách trong cơ sở về 

diễn biến thiên tai, trọng điểm xung yếu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, 

hạng mục công trình hạ tầng, khu vực lân cận có nguy cơ xảy ra sự cố ảnh hưởng đến 

an toàn trong khu vực. 

7. Các nội dung thay đổi so với Bản cam kết bảo vệ môi trường  

Cơ sở đã được xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 

05/2011/GXNCK-UBND ngày 31/3/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn. Các 

hạng mục, công trình bảo vệ môi trường của cơ sở thực hiện theo đúng bản cam kết đã 

được phê duyệt, tuy nhiên cơ sở có một số thay đổi và được trình bày như sau: 
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Bảng 3.11-Các nội dung của cơ sở đã được điều chỉnh, thay đổi so với Bản cam kết bảo vệ môi trường 

TT 
Tên công 

trình 

Phương án đề xuất trong Bản 

cam kết bảo vệ môi trường 
Phương án điều chỉnh, thay đổi  

Đánh giá các nội dung thay 

đổi 

1 

Quy trình 

công nghệ 

hệ thống 

xử lý 

nước thải  

- Quy trình công nghệ: nước thải 

(sau xử lý sơ bộ)  Bể trung hòa 

 Bể Aeroten  Bể lắng  

Thải ra môi trường 

- Quy trình công nghệ: nước thải (sau xử lý sơ bộ)  Tách 

rác thô  Bể điều hoà  Bể thiếu khí  Bể hiếu khí  

Bể lắng  Bể khử trùng  Thải ra môi trường 

- Bổ sung thiết bị tách rác thô, bể thiếu khí và bể khử trùng. 

- Đánh giá việc bổ sung các 

bể/thiết bị vào HTXL nước thải:  

+ Thiết bị tách rác thô: giảm 

thiểu mức độ ảnh hưởng của rác 

có kích thước lớn đối với các 

công đoạn xử lý phía sau. 

+ Bể thiếu khí: tăng hiệu quả xử 

lý N và P thông qua quá trình 

Nitrat hóa và Photphoril. 

+ Bể khử trùng: loại bỏ các vi 

khuẩn độc hại (coliform, 

Ecoli…) trước khi nước được 

thải ra môi trường. 

2 

Thông số 

các bể 

trong hệ 

thống xử 

lý nước 

thải  

 

STT Tên bể Số lượng 
Dung tích 

(m3) 

1 Máy bơm 1  

2 
Bể trung 

hòa 
1 60 

3 
Bể 

Aeroten 
1 6 

4 Bể lắng 1 30 

 

 

 

 

 

 

TT 
Hạng 

mục 

Thông số bể xử lý 

Dài 

(m) 
Rộng 

(m) 

H 

nước 

(m) 

H 

xd 

(m) 

S  

(m2) 
Số 

bể 

V 

nước 

(m3) 

V xd 

(m3) 

T 

lưu 

(h) 

1 
Bể điều 

hòa 
2,77 5,07 2,4 4,2 14,04 1 33,71 58,98 6,75 

2 
Bể thiếu 

khí 
1,60 5,07 4,0 4,2 8,11 1 32,45 34,07 6,49 

3 
Bể hiếu 

khí 
2,80 5,07 3,95 4,2 14,2 1 56,09 59,64 11,22 

4 Bể lắng 2,80 2,00 3,90 4,2 5,60 1 21,84 23,52 4,37 

5 
Bể khử 

trùng 
2,80 1,00 3,60 4,2 2,80 1 10,08 11,76 2,02 

6 
Bể chứa 
bùn 

2,80 1,67 3,90 4,2 4,68 1 18,25 19,66 3,65 

 

- Thông số các bể được điều 

chỉnh cho phù hợp với quy trình 

công nghệ, đảm bảo nước thải 

đầu ra đạt tiêu chuẩn cho phép. 

3 Quy mô Cơ sở bao gồm 04 công trình: Cơ sở thực hiện xây dựng 03 công trình: - Cơ sở không thực hiện xây 
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TT 
Tên công 

trình 

Phương án đề xuất trong Bản 

cam kết bảo vệ môi trường 
Phương án điều chỉnh, thay đổi  

Đánh giá các nội dung thay 

đổi 

xây dựng - Công trình tại Khu trung tâm; 

- Công trình tại Khu chăm sóc 

đặc biệt; 

- Công trình tại Khu câu lạc bộ; 

- Công trình tại Khu dịch vụ và 

nhà nghỉ cho nhân viên. 

- Công trình tại Khu trung tâm; 

- Công trình tại Khu chăm sóc đặc biệt; 

- Công trình tại Khu dịch vụ và nhà nghỉ cho nhân viên. 

dựng công trình Khu câu lạc bộ 

theo Văn bản số 336/KL-

SD&PTR ngày 19/6/2023 của 

Chi cục kiểm lâm và định 

hướng trồng thêm cây khu vực 

này đảm bảo phát triển sinh thái 

rừng. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

1.1. Các nguồn phát sinh nước thải  

Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ khu trung tâm chăm sóc người cao tuổi. 

Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt từ khu dịch vụ và nhà nghỉ nhân viên. 

Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt từ khu chăm sóc đặc biệt. 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép là 120 m3/ngày đêm.  

1.3. Dòng nước thải  

01 dòng nước thải đề nghị cấp phép: Nước thải sau xử lý từ HTXL nước thải sinh 

hoạt công suất 120 m3/ngày đêm của Cơ sở được dẫn xả vào mương thoát nước chung 

của khu vực trên tuyến Đường 35 xã Nội Bài (trước đây là xã Quang Tiến, huyện Sóc 

Sơn), thành phố Hà Nội. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm  

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm các thông số 

không vượt quá giá trị tối đa cho phép tại QCVN 14:2025/BTNMT cột B - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. 

Bảng 4.1-Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý của hệ thống XLNT của Cơ sở  

STT Thông số ô nhiễm Đơn vị 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

1 pH °C 5 - 9 

2 Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5 ở 20oC) mg/L ≤ 35 

3 Nhu cầu ôxy hóa học (COD) Pt-Co ≤ 90 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L ≤ 60 

5 Amoni (N-NH4
+), tính theo N mg/L ≤ 8,0 

6 Tổng Nitơ (T-N) mg/L ≤ 30 

7 Tổng Phốt pho (T-P) mg/L ≤ 6,0 

8 Tổng Coliform MPN/100mL ≤ 5.000 

9 Sunfua (S2-) mg/L ≤ 0,5 

10 Dầu mỡ động thực vât mg/L ≤ 15 

11 Chất hoạt động bê mặt anion mg/L ≤ 5,0 

 

1.5. Vị trí xả nước thải:  

- Vị trí xả nước thải: Mương thoát nước chung của khu vực trên tuyến Đường 35 

xã Nội Bài, thành phố Hà Nội.  

- Toạ độ vị trí xả nước thải: X= 2353156; Y= 584250 (theo Hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 105000, múi chiếu 30). 
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- Phương thức xả thải: Tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: liên tục 24h/ngày.  

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải   

Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không phát sinh khí thải.  

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn số 01: Khu vực đặt máy thổi khí của HTXL nước thải sinh hoạt công suất 

120 m3/ngày đêm. 

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn số 01: Tọa độ đại diện X = 2353161; Y = 584242 (theo Hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến trục 105000, múi chiếu 30). 

Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

Giá trị cho phép (dBA) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

6 giờ - 21 giờ 21 giờ - 6 giờ 

70 55 - Khu vực thông thường 

- Độ rung: 

Giá trị cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

6 giờ - 21 giờ 21 giờ - 6 giờ 

70 60 - Khu vực thông thường 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 

(nếu có)  

Cơ sở không thuộc đối tượng đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.  
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG 

TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ  

 

Theo Văn bản số 1737/SNNMT-QLMT ngày 28/4/2025, việc lập giấy phép môi 

trường đối với Dự án được thực hiện theo quy định tại khoản 15 Điều 168 Nghị định số 

02/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung theo quy định 

tại điểm d khoản 55 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính 

phủ. Theo đó, Cơ sở được áp dụng là Dự án đầu tư đã triển khai xây dựng nhưng chưa 

đi vào vận hành, mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được thực hiện như đối 

với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP (Phụ lục X). 

Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại Cơ sở chưa đi vào hoạt động và hệ thống xử lý 

nước thải của Cơ sở chưa vận hành nên kết quả hoạt động và tình hình thực hiện công 

tác bảo vệ môi trường của Cơ sở sẽ được tổng hợp và báo cáo ở các giai đoạn tiếp theo.  

Trong 02 năm gần nhất, trước thời điểm lập báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi 

trường (tháng 09 năm 2025), Cơ sở không có đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi 

trường của cơ quan có thẩm quyền. 
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ  

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở  

Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải: 

- Công trình, thiết bị xả nước thải vận hành thử nghiệm: HTXL nước thải sinh hoạt 

của cơ sở, công suất thiết kế 120 m3/ngày đêm.  

- Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí. 

+ Tại bể điều hoà, đầu vào HTXL nước thải sinh hoạt; 

+ Tại đầu ra sau bể khử trùng HTXL nước thải sinh hoạt. 

- Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 03 tháng kể từ khi được cấp giấy phép 

môi trường. 

- Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Trong quá trình vận 

hành thử nghiệm, Chủ cơ sở sẽ giám sát các chất ô nhiễm có trong dòng nước thải và 

đánh giá hiệu quả xử lý của HTXL nước thải sinh hoạt theo giá trị giới hạn cho phép 

quy định tại Bảng 4.1 của Báo cáo. 

- Tần suất lấy mẫu: Quan trắc 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn 

vận hành ổn định của HTXL nước thải sinh hoạt.  

- Đơn vị dự kiến thực hiện đo đạc, lấy mẫu và phân tích: 

+ Tên đơn vị dự kiến: Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ mới Hà Nội 

+ Địa chỉ VP: Số 125, 127 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Hà Nội 

+ Tel: 0246.290.9868 

+ Email: Congnghemoihanoi@gmail.com 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số 

hiệu VIMCERTS 238.  

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Căn cứ khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan 

trắc nước thải định kỳ.  

2.1.2. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.  

- Chỉ tiêu giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.  

- Quy chuẩn áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025), Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 
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Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 

28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

 Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí dự kiến cho hoạt động quan trắc môi trường hàng năm của cơ sở là: 

20.000.000đ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng). 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Chúng tôi là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà chủ Cơ sở “Trung 

tâm chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà” đã được Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn Giấy 

xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường số 05/2011/GXNCK-UBND ngày 

31/3/2011, Cơ sở được thực hiện tại xã Nội Bài, thành phố Hà Nội. 

Chúng tôi xin cam kết: 

Những nội dung, số liệu nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là 

hoàn toàn đúng sự thật. 

Quá trình vận hành HTXL nước thải sinh hoạt đúng theo thiết kế, vận hành thường 

xuyên, không lắp đặt đường ống xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường dưới bất kỳ 

hình thức nào. 

Nước thải sau xử lý từ HTXL nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn cho phép theo 

QCVN 14:2025/BTNMT cột B trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Các công trình thu gom, lưu chứa chất thải rắn đã được bố trí đầy đủ, đảm bảo việc 

thu gom xử lý trong quá trình vận hành cơ sở. Bùn cặn của hệ thống xử lý nước thải 

được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

Cam kết việc thu gom, quản lý lưu trữ chất thải phát sinh tuân thủ Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025). Khu vực chứa CTNH đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi 

tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

Chủ cơ sở cam kết gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất 

thải cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi vận hành thử nghiệm theo quy định. 

Thực hiện đầy đủ các chương trình giám sát, kiểm soát môi trường vào nguồn tiếp 

nhận trong quá trình hoạt động của Cơ sở. 

Đảm bảo kinh phí để thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và 

chương trình quan trắc, giám sát môi trường. 

Khắc phục sự cố kịp thời, có trách nhiệm báo cáo đến các cơ quan chức năng ở 

địa phương để giải quyết nhằm giảm thiểu ảnh hưởng xấu tới nguồn tiếp nhận nước 

thải, chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do việc xả nước thải của HTXL nước thải 

sinh hoạt gây ra. 

Chủ cơ sở cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về bảo vệ môi 

trường của Việt Nam và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Cam kết 

thực hiện giám sát môi trường định kỳ, thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tối đa 

những ảnh hưởng đến môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền vững. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SÓC SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-NNMT Sóc Sơn, ngày      tháng     năm 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà. 

Địa chỉ: Xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. 
 

Ngày 16/5/2025, UBND huyện nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi 

trường của Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà, địa chỉ tại thôn Đông Lai, 

xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc 

Hà làm chủ đầu tư.  

Sau khi tiến hành kiểm tra hiện trạng khu vực, đối chiếu với báo cáo cấp 

giấy phép môi trường và các hồ sơ liên quan, UBND huyện có ý kiến như sau: 

Hiện trạng của Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà đúng với báo 

cáo cấp Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc 

Hà. Tuy nhiên, căn cứ Văn bản số 1737/STNMT-QLMT ngày 28/4/2025 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường về việc hướng dẫn thủ tục môi trường của Dự án 

“Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà”. Theo đó, căn cứ Khoản 1 Điều 

39, Điểm d Khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Khoản 5 Điều 74 Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, được bổ sung tại Điểm d 

Khoản 31 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ thì 

cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường. 

Căn cứ Khoản 15 Điều 168 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Điểm d Khoản 55 Điều 1 Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định: 

“Dự án đầu tư đã triển khai xây dựng nhưng chưa đi vào vận hành hoặc 

cơ sở đang hoạt động mà chưa xác nhận đăng ký bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ 

môi trường tương đương theo quy định thì thực hiện như sau: 

a) Đối với dự án đầu tư, cơ sở có tiêu chí môi trường tương đương đối 

tượng phải cấp giấy phép môi trường thị bị xử phạt theo quy định của Chính phủ 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…”. 

Như vậy, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà sẽ bị xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trước khi UBND huyện Sóc 

Sơn xem xét cấp giấy phép môi trường cho Công ty theo quy định của pháp luật. 

 

V/v hoàn thiện, chỉnh sửa, 

bổ sung báo cáo đề xuất cấp 

giấy phép môi trường và 

hoàn thiện thủ tục pháp lý 

liên quan 

1451 23 6
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UBND huyện thông tin để Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc 

Hà biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện (để b.cáo); 

- Lưu: VT, NNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

Phạm Quang Ngọc 

 











ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SÓC SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:           /QĐ-UBND               Sóc Sơn, ngày     tháng     năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Trung tâm chăm 

sóc người cao tuổi Ngọc Hà có địa chỉ tại thôn Đông Lai, 

xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN 
  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa 
đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND huyện 
về việc ban hành quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026;  

Căn cứ Quyết định số 2668/QĐ-UBND  ngày 07/7/2021 của UBND huyện 
về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch UBND 
huyện nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Quyết định số 5749/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về việc bổ sung 
Quyết định số 2668/QĐ-UBND  ngày 07/7/2021 của UBND huyện về phân công 
công tác của Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 

2021-2026; 

Căn cứ Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 về việc phân công 
công tác của Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 

2021-2026; 

Xét đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà tại Văn 
bản số 26/CV-NH ngày 15/5/2025; 

Xét đề nghị của phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Sóc Sơn tại Tờ 
trình số 1056/TTr-NNMT ngày 23/5/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Trung tâm 

chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà có địa chỉ tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, 

huyện Sóc Sơn gồm các ông, bà có tên sau: 
 

TT Họ và tên 
Học hàm, 

học vị 
Chức vụ 

Chức danh trong 

Đoàn kiểm tra 

1 Ông Nguyễn Văn Toàn Kỹ sư 
Trưởng phòng 

NN&MT 
Trưởng đoàn 

2 Bà Phạm Thị Thu Hà Thạc sỹ 
Phó trưởng phòng 

NN&MT 
Phó trưởng đoàn 

3 Bà Hà Thị Thu Thủy Thạc sỹ 
Chuyên viên 

phòng NN&MT 
Thành viên thư ký 

4 Đại diện Lãnh đạo UBND xã Quang Tiến Thành viên 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra thực tế, tổ chức thực hiện 

quan trắc chất thải theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả 

kiểm tra trong quá trình cấp giấy phép môi trường của Trung tâm chăm sóc người 

cao tuổi Ngọc Hà. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chi phí hoạt động của Đoàn kiểm tra được thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Nông 

nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà và các 

ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 4; 

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện (báo cáo); 

- Công ty TNHH XD&TM Ngọc Hà; 

- Lưu: VT, NNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

Phạm Quang Ngọc 

  

 

































































Nộp thuế > Tra cứu giấy nộp tiền

 

Không ghi vào
khu vực này

Mẫu số C1- 02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số

84/2016/TT-BTC
của Bộ Tài chính)
Mã hiệu:  ............

Số:  3024848  
 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt        Chuyển khoản  

Loại tiền:    VND            USD            Khác:..........

  X
X  

Số tham chiếu:  11220250323108652     

TK thu NSNN TK tạm thu TK thu hồi hoàn thuế GTGT

 Địa chỉ: 
Quận/Huyện: 

 Địa chỉ:
Quận/Huyện:
Đề nghị NH/ KBNN: 
hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:

Vào tài Khoản KBNN: 
Mở tại NH ủy nhiệm thu: 
Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

Người nộp thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC

HÀ
Mã số thuế: 0100957353

Thôn Đông Lai, Xã Quang Tiến

Huyện Sóc Sơn Tỉnh, TP: Hà Nội

Người nộp thay: 

Tỉnh, TP:
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trích TK số: 215555666

X  
Phòng Giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà nước Khu vực I Tỉnh, TP: Thành phố Hà Nội

Vietinbank - CN Quang Minh

Kiểm toán nhà nước
Thanh tra Chính phủ

 

 

Thanh tra tài chính
Cơ quan có thẩm quyền khác

 

 
Cơ quan quản lý thu: Huyện Sóc Sơn - Đội thuế liên huyện Sóc Sơn - Mê Linh

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho
NH ủy nhiệm
thu/ NH phối

hợp thu/ KBNN
ghi

STT
Số tờ khai/
Số quyết
định/ Số

thông báo

Kỳ thuế/
Ngày quyết
định/ Ngày
thông báo

Nội dung các khoản nộp
NSNN

Số tiền
nguyên tệ Số tiền VND Mã

chương
Mã

NDKT

1 00/CN/2025

Thu từ đất sản xuất, kinh
doanh phi nông nghiệp.
Ghi chú: Thuế SD đất
PNN Sóc Sơn.

104,705,736 754 1603

Tổng tiền 104,705,736

Tổng số tiền ghi bằng chữ:
  

 MỘT TRĂM LẺ BỐN TRIỆU BẢY TRĂM LẺ NĂM NGHÌN BẢY TRĂM BA MƯƠI SÁU
ĐỒNG

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI
KHI HẠCH TOÁN

Mã CQ thu:........... Nợ TK:...........



Quay lại  In GNT

 

 

Mã ĐBHC:........... Có TK:...........

Mã nguồn NSNN:...........

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN NGÂN HÀNG (KBNN)

Ngày.......Tháng.......Năm....... Ngày.......Tháng.......Năm.......

Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng Kế toán Kế toán trưởng

Người ký :  
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG
MẠI NGỌC HÀ

Ngày ký :   22/05/2025 16:29:17
   

Người ký :   CỤC THUẾ
Ngày ký :   22/05/2025 16:29:05
   

Người ký :  
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam
Thịnh Vượng

Ngày ký :   22/05/2025 16:40:37
   













































 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1.2 

BẢN VẼ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI 































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1.3 

CÁC CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN, CÔNG NHẬN 

CỦA CÁC CÔNG TRÌNH, THIẾT BỊ XỬ LÝ 





































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1.5 

BẢN SAO GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM 

KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
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